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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TỈNH QUẢNG NINH
KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH THCS NĂM 2025

Môn thi: TOÁN - Bảng A

ĐỀ THI CHÍNH THỨC

Ngày thi: 06/3/2025
Thời gian làm bài: 150 phút, không kể thời gian giao đề

(Đề thi này có 02 trang)

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (6,0 điểm).  (Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm)

Câu 1. Biết   ( ). Giá trị của  là
A. 14. B. 21. C. 9. D. 20.

Câu 2. Cho a là một nghiệm âm của phương trình . Giá trị của biểu

thức  là

A. 110. B. 120. C. . D. 90.

Câu 3. Nếu  là các số tự nhiên sao cho  thì  bằng
A. 10. B. 13. C. 25. D. 34.

Câu 4. Cho hệ phương trình  . Giá trị của tham số  m để hệ phương trình

nhận cặp số  làm nghiệm là

A. . B. 1. C. . D. .
Câu 5. Một tổ học sinh có 7 nam và 3 nữ. Chọn ngẫu nhiên 2 người. Xác suất của biến
cố “2 người được chọn đều là nam” là

A. . B. . C. . D. .
Câu 6. Có ba chiếc hộp: hộp thứ nhất chứa 6 bi xanh được đánh số từ 1 đến 6, hộp thứ hai
chứa 5 bi đỏ được đánh số từ 1 đến 5, hộp thứ ba chứa 4 bi vàng được đánh số từ 1 đến 4.
Lấy ngẫu nhiên ba viên bi. Số kết quả thuận lợi của biến cố "Ba bi được chọn vừa khác màu
vừa khác số" là

A. 60. B. 64. C. 84. D. 120.

Câu 7. Cho  với . Giá trị nhỏ nhất của M là

A. 2. B. . C. . D. .
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Câu 8. Nghiệm nguyên dương của phương trình bậc nhất hai ẩn  là cặp số nguyên

dương   thỏa  mãn  .  Số  nghiệm  nguyên  dương  của  phương  trình

 là
A. 2. B. 4. C. 5. D. 3.

Câu 9. Tam giác ABC cân tại A có , số đo của  (làm tròn đến phút) là

A. . B. . C. . D. .

Câu 10. Tam giác ABC có , bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác
ABC (làm tròn đến hàng phần trăm) bằng

A. . B. . C. . D. .
Câu 11. Có bao nhiêu cách xếp 9 quả bóng giống nhau vào 3 chiếc hộp khác nhau sao cho
mỗi hộp chứa ít nhất một quả bóng?

A. 18659. B. 168. C. 28. D. 12.  

Câu 12. Đa thức  chia cho  dư 3,  chia cho  dư 2. Dư trong phép

chia  cho  là

A. . B. . C. . D. .

PHẦN II: TỰ LUẬN (14,0 điểm)

Câu 13 (2,0 điểm). Cho các số thực  khác 0 thỏa mãn  và

 Tính giá trị của biểu thức .

Câu 14 (1,5 điểm). Giải phương trình .

Câu 15 (1,5 điểm). Giải hệ phương trình .

Câu 16 (1,0 điểm).  Cho hai số nguyên  m, n sao cho các phương trình   và

 đều có nghiệm nguyên. Chứng minh  chia hết cho 6.

Câu 17 (1,0 điểm). Tìm các số nguyên tố p, q và số nguyên a, biết .
Câu 18 (6,0 điểm). Cho tam giác nhọn ABC (AB < AC) nội tiếp đường tròn (O), hai đường
cao BD, CE cắt nhau tại H. Hai đường thẳng DE và BC cắt nhau tại M, đoạn thẳng AM cắt
đường tròn (O) tại N (N khác A). Gọi I, K lần lượt là trung điểm của các đoạn thẳng DE và
BC. 
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a) Chứng minh ;
b) Vẽ đường kính AP của đường tròn (O). Chứng minh bốn điểm P, K, H, N thẳng hàng;

c) Chứng minh IM là tia phân giác của .

Câu 19 (1,0 điểm). Cho tập hợp M có 9 phần tử là các số tự nhiên, không có số nào có ước
nguyên tố lớn hơn 5. Chứng minh rằng có thể tìm được hai phần tử khác nhau của M mà tích
của chúng là số chính phương.

-------------------------- HẾT -------------------------

- Thí sinh được sử dụng máy tính cầm tay;
- Giám thị không giải thích gì thêm.

Họ và tên thí sinh: .................................................................. Số báo danh:.........................................

Chữ kí của Giám thị 1:………………………….... Chữ kí của Giám thị 2: …………………………

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TỈNH QUẢNG NINH

HƯỚNG DẪN CHẤM THI CHỌN HỌC SINH GIỎI
CẤP TỈNH TRUNG HỌC CƠ SỞ NĂM 2025

ĐỀ THI CHÍNH THỨC
Môn thi: TOÁN - Bảng A

Ngày thi: 06/3/2025

(Hướng dẫn này có 03 trang)

I. HƯỚNG DẪN CHUNG
1. Giám khảo chấm đúng theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo.

2. Nếu thí sinh có cách trả lời khác đáp án nhưng đúng thì giám khảo vẫn chấm điểm theo biểu điểm
của Hướng dẫn chấm thi.

3. Giám khảo không quy tròn điểm thành phần của từng câu, điểm của bài thi.

II. ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM
PHẦN I. TRẮC NGHIỆM: Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Đáp án A A B A C B D B D A C D

PHẦN II. TỰ LUẬN:

Câu Sơ lược lời giải / Một số gợi ý chính Điểm
13

(2,0 đ) Từ  (1)

Từ  (2)  thế vào (1)  được 1,0

Thế vào (2) được  
0,5
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Câu Sơ lược lời giải / Một số gợi ý chính Điểm

0,5

14
(1,5 đ)

ĐKXĐ: 0,25

Biến đổi phương trình thành 0,5

chia hai vế cho   được , đặt  

( ), ta được phương trình: , giải phương trình được  (loại), 

(nhận)

0,5

+ Với , ta có:  . Được  kết hợp với

đk. Vậy phương trình có nghiệm 

0,25

15
(1,5 đ)

Hệ trở thành 

Cộng  vế  với  vế  của  hai  phương  trình  được  

 nên   hoặc

0,75

Với  hay  thế vào (1) được  (pt vô nghiệm) 0,25

Với   hay   thế vào (1) được  , giải  phương trình được

, 
0,25

Với  ,  .  Vậy  hệ  có  3  nghiêm   là 0,25

16
(1,0 đ)

Hai  phương  trình   và   đều  có  nghiệm  nguyên  do  đó

 và  đều chính phương
0,25

+ Với m chẵn 

+ Với m lẻ  lẻ, mà  và  chính phương nên  và 

suy ra  dẫn đến  (1)

0,25

+) Với 

+) Với  không chia hết cho 3 

0,5
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Câu Sơ lược lời giải / Một số gợi ý chính Điểm

- Nếu   vô lý vì  chính phương

- Nếu  vô lý vì  chính phương.

Vậy  kết hợp với (1) và do  nên 

17
(1,0 đ)

  0,25

Do  chia 3 không bao giờ dư 2 nên  không chia hết cho 3, mà 3 nguyên tố nên
 suy ra 

0,25

Phương  trình  trở  thành   hay  

 và   là ước của 2q. Do q nguyên tố nên Ư , lại có
 và  nên ta có bảng

2q -1 q -2
1 -2q 2 -q
3 -2 4 -3
2 2 5 5

Vậy các số (p; q; a) cần tìm là (3; 2; 3), (3; 2; ), (3; 5; 4) và (3; 5; -3)

0,5

18
(6,0 đ) a)  ADB vuông tại D nên 

0,5

Tứ giác BCDE có  nên nội tiếp 0,5

 ADE và  ABC có  chung,  nên  ADE   ABC 0,5

AI, AK là hai trung tuyến của hai tam giác đồng dạng ADE và ABC nên . Vậy

.

0,5

b) AP là đường kính của (O) nên  hay PC  AC và PB  AB mà BD
 AC và CE  AB nên BH // PC và CH // PB. Vậy tứ giác BHCP là hình bình hành

0,5

Mà K là trung điểm của đường chéo BC nên K là trung điểm của đường chéo PH nên P,
K, H thẳng hàng (1) 0,5

Tứ giác  BCDE nội tiếp  , lại có  A, C, B, N cùng thuộc (O) nên
. Vậy   tứ giác ADEN nội tiếp (2) 0,5

Có  nên tứ giác ADHE nội tiếp đường tròn đường kính AH, kết hợp

với (2) suy ra N thuộc đường tròn đường kính AH   hay HN  AN. Có N
thuộc đường tròn đường kính  AP nên   hay  PN  AN. Vậy  P, H, N thẳng
hàng, kết hợp với (1) suy ra 4 điểm P, K, H, N thẳng hàng.

0,5

c) Tứ giác BCDE nội tiếp nên   HDE  HCB mà HI,
HK là hai trung tuyến của hai tam giác HDE, HCB nên HIE  HKB

0,5

  lại  có  (đối  đỉnh)  nên  mà

 và  nên 
0,5

N, E, H, D cùng thuộc đường tròn đường kính AH nên 
HEN và  HID có   và   nên  HEN  HID

 mà  nên 

0,5

Tứ giác DHEN nội tiếp nên  mà  nên 0,5
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Câu Sơ lược lời giải / Một số gợi ý chính Điểm

IHE và IEN có  và  suy ra IHE  IEN  

hay IM là phân giác của .

19
(1,0 đ)

Giả sử 
*) Nếu trong M có số 0. Hiển nhiên
**) Trong M không có số 0,  không có ước nguyên tố lớn hơn 5 nên khi phân tích  ra 

thừa số nguyên tố ta có với  là các số tự nhiên do đó  chỉ có thể 

chẵn hoặc lẻ,  chỉ có thể chẵn hoặc lẻ,  chỉ có thể chẵn hoặc lẻ nên  chỉ có
thể là một trong 8 bộ (chẵn; chẵn; chẵn), (chẵn; chẵn; lẻ), (chẵn; lẻ, chẵn), (chẵn; lẻ; lẻ)….

0,5

Vậy trong 9 bộ  có hai bộ có tính chẵn lẻ giống nhau, giả sử đó là

 và khi đó  trong đó
 đều là số chẵn nên  là số chính phương.

0,5

Hình vẽ cho câu 18

P

I

N

M

H

E

D

O

K

A

B C

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TỈNH QUẢNG NINH

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH THCS NĂM 2025
Môn thi: TOÁN - Bảng B

ĐỀ THI CHÍNH THỨC

Ngày thi: 06/3/2025
Thời gian làm bài: 150 phút, không kể thời gian giao đề

(Đề thi này có 02 trang)

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (6,0 điểm).  (Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm)

Câu 1. Biết   ( ). Giá trị của  là
A. 14. B. 21. C. 9. D. 20.

Câu 2. Cho a là một nghiệm âm của phương trình . Giá trị của biểu

thức  là
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A. 110. B. 120. C. . D. 90.

Câu 3. Nếu  là các số tự nhiên sao cho  thì  bằng
A. 10. B. 13. C. 25. D. 34.

Câu 4. Cho hệ phương trình  . Giá trị của tham số  m để hệ phương trình

nhận cặp số  làm nghiệm là

A. . B. 1. C. . D. .
Câu 5. Một tổ học sinh có 7 nam và 3 nữ. Chọn ngẫu nhiên 2 người. Xác suất của biến
cố “2 người được chọn đều là nam” là

A. . B. . C. . D. .
Câu 6. Có ba chiếc hộp: hộp thứ nhất chứa 6 bi xanh được đánh số từ 1 đến 6, hộp thứ hai
chứa 5 bi đỏ được đánh số từ 1 đến 5, hộp thứ ba chứa 4 bi vàng được đánh số từ 1 đến 4.
Lấy ngẫu nhiên ba viên bi. Số kết quả thuận lợi của biến cố "Ba bi được chọn vừa khác màu
vừa khác số" là

A. 60. B. 64. C. 84. D. 120.

Câu 7. Cho  với . Giá trị nhỏ nhất của M là

A. 2. B. . C. . D. .

Câu 8. Nghiệm nguyên dương của phương trình bậc nhất hai ẩn  là cặp số nguyên

dương   thỏa  mãn  .  Số  nghiệm  nguyên  dương  của  phương  trình

 là
A. 2. B. 4. C. 5. D. 3.

Câu 9. Tam giác ABC cân tại A có , số đo của  (làm tròn đến phút) là

A. . B. . C. . D. .

Câu 10. Tam giác ABC có , bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác
ABC (làm tròn đến hàng phần trăm) bằng

A. . B. . C. . D. .
Câu 11. Có bao nhiêu cách xếp 9 quả bóng giống nhau vào 3 chiếc hộp khác nhau sao cho
mỗi hộp chứa ít nhất một quả bóng?

A. 18659. B. 168. C. 28. D. 12.  
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Câu 12. Đa thức  chia cho  dư 3,  chia cho  dư 2. Dư trong phép

chia  cho  là

A. . B. . C. . D. .

PHẦN II: TỰ LUẬN (14,0 điểm).

Câu  13  (2,0  điểm). Cho  các  số  thực   khác  0   thỏa  mãn   và

 Tính giá trị của biểu thức .

Câu 14 (1,5 điểm). Giải phương trình .

Câu 15 (1,5 điểm). Giải hệ phương trình 

Câu  16 (1,0  điểm).  Cho  số  nguyên  m sao  cho  hai  phương  trình   và

 đều có nghiệm nguyên. Chứng minh  chia hết cho 8.

Câu 17 (1,0 điểm). Tìm số nguyên tố p và số nguyên a, biết .
Câu 18 (6,0 điểm). Cho tam giác nhọn ABC (AB < AC) nội tiếp đường tròn (O), hai đường
cao BD, CE cắt nhau tại H. Hai đường thẳng DE và BC cắt nhau tại M, đoạn thẳng AM cắt
đường tròn (O) tại N (N khác A). Gọi I, K thứ tự là trung điểm của các đoạn thẳng DE và BC.
Vẽ đường kính AP của đường tròn (O). Chứng minh:

a) ;
b) IK // AP;
c) Bốn điểm P, K, H, N thẳng hàng.

Câu 19 (1,0 điểm). Cho tập hợp M có 5 phần tử là các số tự nhiên, không có số nào có ước
nguyên tố lớn hơn 3. Chứng minh rằng có thể tìm được hai phần tử khác nhau của M mà tích
của chúng là số chính phương.

-------------------------- HẾT -------------------------

- Thí sinh được sử dụng máy tính cầm tay;
- Giám thị không giải thích gì thêm.

Họ và tên thí sinh: .................................................................. Số báo danh: …………………………

Chữ kí của Giám thị 1:………………………….... Chữ kí của Giám thị 2: …………………………

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TỈNH QUẢNG NINH

HƯỚNG DẪN CHẤM THI CHỌN HỌC SINH GIỎI
CẤP TỈNH TRUNG HỌC CƠ SỞ NĂM 2025

ĐỀ THI CHÍNH THỨC
Môn thi: TOÁN - Bảng B

Ngày thi: 06/3/2025

(Hướng dẫn này có 03 trang)

I. HƯỚNG DẪN CHUNG
                                                                 uigeli.xyz                                 Trang 8  



uigeli.xyz
1. Giám khảo chấm đúng theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo.
2. Nếu thí sinh có cách trả lời khác đáp án nhưng đúng thì giám khảo vẫn chấm điểm theo
biểu điểm của Hướng dẫn chấm thi.
3. Giám khảo không quy tròn điểm thành phần của từng câu, điểm của bài thi.

II. ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM
PHẦN I. TRẮC NGHIỆM: Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Đáp án A A B A C B D B D A C D

PHẦN II. TỰ LUẬN:

Câu Sơ lược lời giải / Một số gợi ý chính Điểm

13
(2,0 đ)

Từ  (1)
Từ   (2) thế vào (1) được

 
1,0

Thế vào (2) được 0,5

Vậy 
0,5

14
(1,5 đ)

ĐKXĐ: 0,25

0,5

0,5

 (Thỏa mãn điều kiện)

Vậy 

0,25

15
(1,5 đ)

Hệ phương trình trở thành 

0,5
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Câu Sơ lược lời giải / Một số gợi ý chính Điểm

Suy ra 

0,5

Với  thay vào (2) không tìm được 
Với  thay vào (2) ta có 

Vậy hệ có nghiệm .

0,5

16
(1,0 đ)

Hai phương trình  và  đều có nghiệm nguyên 

do đó  và  
0,25

Từ  là số chính phương lẻ nên (1) hay  suy 
ra m chẵn

0,25

Do đó  là số chính phương lẻ nên kết hợp với (1) 
suy ra 

0,5

17
(1,0 đ)

0,25

Do  chia cho 3 không bao giờ dư 2 nên  không chia hết cho 3, mà 3 
nguyên tố nên  

0,5

Với  phương trình trở thành , giải phương trình được

 thỏa mãn. Vậy các số  là  và 
0,25

18
(6,0 đ) a)  ADB vuông tại D nên  (1)

0,5

Tứ giác BCDE có  nên nội tiếp 0,5

 ADE và  ABC có  chung,  nên  ADE   ABC 0,5

, kết hợp với (1) được 
0,5

b)  BCE vuông tại E, trung tuyến EK nên , tương tự  
suy ra  nên  KED cân có KI là trung tuyến. Vậy  (2)

1,0

Gọi G là giao của AP và DE.

Tứ giác BCDE nội tiếp nên  mà  (nội tiếp (O) cùng 

chắn ) nên 

0,5

 ADG và  APC có  chung,  nên  mà  nội 

tiếp đường tròn đường kính AP nên . Vậy  hay AP  DE,
kết hợp với (2) suy ra IK // AP

0,5

c) AP là đường kính của (O) nên  hay PC  AC và PB  AB 
mà BD  AC và CE  AB nên BH // PC và CH // PB. Vậy tứ giác BHCP là 

0,5
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Câu Sơ lược lời giải / Một số gợi ý chính Điểm

hình bình hành
Mà K là trung điểm của đường chéo BC nên K là trung điểm của đường chéo 
PH nên P, K, H thẳng hàng (1) 0,5

Tứ giác BCDE nội tiếp , lại có A, C, B, N cùng thuộc (O) 
nên . Vậy   tứ giác ADEN nội tiếp (2)

0,5

Có  nên tứ giác ADHE nội tiếp đường tròn đường kính AH, 

kết hợp với (2) suy ra N thuộc đường tròn đường kính AH   hay 

HN  AN. Có N thuộc đường tròn đường kính AP nên  hay PN  
AN. Vậy P, H, N thẳng hàng, kết hợp với (1) suy ra 4 điểm P, K, H, N thẳng 
hàng.

0,5

19
(1,0 đ)

Giả sử  trong đó  không có ước nguyên tố lớn hơn 3 nên khi

phân tích  ra thừa số nguyên tố ta có với  là các số tự nhiên 

do đó  chỉ có thể chẵn hoặc lẻ,  chỉ có thể chẵn hoặc lẻ nên  chỉ có 
thể là một trong 4 bộ (chẵn; chẵn), (chẵn; lẻ), (lẻ; chẵn), (lẻ; lẻ).

0,5

Vậy trong 5 bộ  có hai bộ có tính chẵn lẻ giống nhau, giả sử đó là

 và  khi đó  trong đó  đều
là số chẵn nên  là số chính phương.

0,5

Hình vẽ cho câu 18

G

P

I

N

M

H

E

D

O

K

A

B C

UBND TỈNH HÀ NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐỀ CHÍNH THỨC

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 THCS CẤP TỈNH

NĂM HỌC 2024 – 2025

Môn: TOÁN

Thời gian làm bài: 150 phút
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(không kể thời gian phát đề)

Câu I (4,0 điểm).

1. Rút gọn biểu thức với  và . 

2. Cho ba số  thỏa mãn ;  và  Tính giá trị của

biểu thức .

Câu II (2,0 điểm). Trong một hộp có chứa  viên bi có cùng kích thước và khối lượng
(mỗi viên bi chỉ có đúng một màu) trong đó có  viên bi màu đỏ, viên bi màu xanh,

 viên bi màu tím và  viên bi còn lại là các viên bi màu vàng hoặc màu trắng (mỗi màu
có ít nhất  viên bi).

1. Lấy ngẫu nhiên  viên bi trong hộp. Tính xác suất để lấy được viên bi màu xanh.

2. Người ta lấy ra từ hộp  viên bi bất kì. Chứng minh rằng trong số các viên bi vừa
lấy ra có ít nhất  viên bi cùng màu.

Câu III (3,0 điểm). 

1. Giải phương trình 

2. Cho phương trình (  là tham số). Tìm điều kiện của
tham số  để phương trình đã cho có 2 nghiệm trái dấu. Khi đó, chứng minh giá trị tuyệt đối
của nghiệm âm lớn hơn nghiệm dương.

Câu IV (2,0 điểm). Lúc  giờ sáng, một người đi xe đạp từ địa điểm  đến địa điểm  với

khoảng cách là   Sau khi đi được   quãng đường, do xe bị hỏng nên người đó phải
dừng lại sửa xe mất  phút rồi đi tiếp trên đoạn đường còn lại với vận tốc kém vận tốc lúc
đầu là  Khi đến  người đó nghỉ lại  phút rồi trở về  với vận tốc bằng một nửa

vận tốc đi trên  quãng đường  đầu tiên. Biết người đó trở về  lúc  giờ  phút sáng
cùng ngày. Hỏi xe đạp hỏng lúc mấy giờ?

Câu V (2,0 điểm). Cho 2 số tự nhiên   thỏa mãn:   và   đều là số nguyên tố.
Chứng minh rằng  là số chính phương.

Câu VI (7,0 điểm). 

1. Cho đường tròn tâm  bán kính  và điểm  cố định  Hai dây cung

 và   của   thay đổi sao cho   vuông góc với   tại   Gọi   lần lượt là

trung điểm của các đoạn thẳng  Đường thẳng  cắt tại 
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a) Chứng minh  và 

b) Chứng minh  luôn nằm trên một đường tròn cố định.

c) Tính giá trị của biểu thức  biết 

2.  Cho tam giác   điểm  thay đổi nằm trong tam giác   và   là hình
chiếu của điểm   lần lượt trên   Gọi   lần lượt là độ dài các đoạn

thẳng  Tìm vị trí của điểm  để biểu thức  đạt giá trị
nhỏ nhất.

--- HẾT---
Họ và tên thí sinh:……………… ………………...Số báo 
danh:.....................................................
Người coi thi số 1:…………………………….......Người coi thi số 2:
……………........................

UBND TỈNH HÀ NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐỀ CHÍNH THỨC

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 THCS CẤP TỈNH

NĂM HỌC 2024 – 2025

Môn: TOÁN

Thời gian làm bài: 150 phút

(không kể thời gian phát đề)

HƯỚNG DẪN CHẤM

(Hướng dẫn chấm gồm 07 trang)

I. HƯỚNG DẪN CHUNG

o Hướng dẫn chấm chỉ trình bày sơ lược các bước giải, lời giải của học sinh cần lập
luận chặt chẽ, hợp logic. Nếu học sinh trình bày cách làm khác mà đúng thì vẫn được
điểm theo thang điểm tương ứng.

o Đối với bài toán hình học nếu học sinh chứng minh có sử dụng đến hình vẽ thì yêu cầu
phải vẽ hình,  nếu học sinh vẽ hình sai hoặc không vẽ hình thì không cho điểm phần
tương ứng.

o Điểm toàn bài không làm tròn.
II. ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM

Câu Sơ lược lời giải Điểm
I. (4.0
điểm)

1. Rút gọn biểu thức với  và .
1,0
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Câu Sơ lược lời giải Điểm

0,5

0,5

2. Cho ba số  thỏa mãn ;  và
 Tính giá trị của biểu thức

.

0,5

Tương tự 

0,5

0,5

0,5

II.
(2,0

điểm)

Trong một hộp có chứa   viên bi có cùng kích thước và khối lượng
(mỗi viên bi chỉ có đúng một màu) trong đó có  viên bi màu đỏ, 
viên bi màu xanh,  viên bi màu tím và  viên bi còn lại là các viên bi
màu vàng hoặc màu trắng (mỗi màu có ít nhất  viên bi).

1. Lấy ngẫu nhiên  viên bi trong hộp. Tính xác suất để lấy được viên
bi màu xanh.

2. Người ta lấy ra từ hộp  viên bi bất kì. Chứng minh rằng trong số
các viên bi vừa lấy ra có ít nhất  viên bi cùng màu.
1.  Số cách lấy một viên bi bất kỳ là 2025 nên số phần tử của không gian 
mẫu là 2025 0,25

Biến cố A :“Lấy được viên bi màu xanh”
Số cách lấy được viên bi màu xanh là 700 nên số kết quả thuận lợi của biến 
cố A là 700

0,25

Xác suất của biến cố 
A

 là 
0,5

2. Khi lấy 134 viên bi bất kỳ có thể lấy ít nhất 134−73=61 viên bi gồm 3 
màu: Đỏ, xanh, tím 0,5

Do 61 :3=20dư 1 0,25
Vậy trong 134 viên bi lấy ra có ít nhất 20+1=21 viên bi cùng màu 0,25

III.
(3,0 1. Giải phương trình 

Điều kiện 0,25
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Câu Sơ lược lời giải Điểm

điểm)

0,25

 (1) hoặc (2)

0,25

Giải phương trình (1) ta được hai nghiệm 

 (thỏa mãn điều kiện)
0,25

Biến đổi phương trình  ta được 

Nhận thấy 

 nên phương

trình (2) vô nghiệm

0,25

Vậy phương trình đã cho có 2 nghiệm 
0,25

2. Cho  phương  trình  (  là  tham số).
Tìm điều kiện của tham số  để phương trình đã cho có 2 nghiệm trái dấu.
Khi đó, chứng minh giá trị tuyệt đối của nghiệm âm lớn hơn nghiệm dương.

Phương trình đã cho có hai nghiệm trái dấu khi  hay 0,5

Khi đó, phương trình có hai nghiệm  thỏa mãn 0,25

Theo định lí Viète, ta có 
0,5

Vậy giá trị tuyệt đối của nghiệm âm lớn hơn nghiệm dương 0,25
IV.
(2,0

điểm)

Lúc  giờ sáng, một người đi xe đạp từ địa điểm  đến địa điểm  với

khoảng cách là  Sau khi đi được  quãng đường, do xe bị hỏng nên
người đó phải dừng lại sửa xe mất  phút rồi đi tiếp trên đoạn đường còn
lại với vận tốc kém vận tốc lúc đầu là  Khi đến  người đó nghỉ

lại  phút rồi trở về  với vận tốc bằng một nửa vận tốc đi trên  quãng
đường  đầu tiên. Biết người đó trở về  lúc  giờ  phút sáng cùng
ngày. Hỏi xe đạp hỏng lúc mấy giờ?

Đổi:   phút h;  phút  h;
0,25

Gọi vận tốc xe đạp đi trên  quãng đường đầu tiên là  (đơn vị: ; điều

0,25
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Câu Sơ lược lời giải Điểm

kiện: 

Vận tốc xe đạp trên  quãng đường còn lại là 

Vận tốc xe đạp đi từ 
B

 về 
A

 là 

0,25

Khoảng thời gian từ 8h đến 11h15 ' là 3h15 '

Tổng thời gian xe chạy từ 
A

 đến 
B

 và quay về 
A

 là h

Theo bài ra ta có phương trình 

0,5

Biến đổi phương trình ta được 

Giải phương trình ta được nghiệm 

0,25

Do   nên  .  Vậy vận tốc của xe đạp đi   quãng đường  
AB

 đầu tiên là
20km /h

Thời gian của xe đạp đi  quãng đường 
AB

 đầu tiên là phút

0,25

Kết luận: Xe đạp hỏng lúc 8h15 0,25

V.
(2,0

điểm)

Cho 2 số tự nhiên   thỏa mãn:   và   đều là số nguyên tố.
Chứng minh rằng  là số chính phương.

 Do  và  đều là số nguyên tố nên 
0,25

+)Giả sử là số nguyên tố

Ta được  vì  là số nguyên tố

Lại có 

Mà  (1)

0,75

+) Tương tự, từ   là số nguyên tố ta cũng được (2)
    Từ (1) và (2) ta được .

0,5

    Do đó 

    là số chính phương
0,5

 VI. 1. Cho đường tròn tâm  bán kính   và điểm  cố định  
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Câu Sơ lược lời giải Điểm

(7,0 
điểm) Hai dây cung   và   của   thay đổi sao cho   vuông góc với

 tại   Gọi   lần lượt là trung điểm của các đoạn thẳng 
Đường thẳng  cắt tại 

a) Chứng minh và
b) Chứng minh  luôn nằm trên một đường tròn cố định.

c) Tính  giá  trị  của  biểu  thức   biết

a) Chứng minh và

Chứng minh 
là trung điểm của . Gọi là trung điểm 

(1)
là trung điểm của (2)

Từ (1) và (2) suy ra tứ giác nội tiếp đường tròn tâm 

0,5

 (3) 0,25

Mà tứ giác  nội tiếp nên (4)

Từ (3) và (4) suy ra 
0,25

+ Chứng minh 

  vuông tại 
P

 có trung tuyến 

mà  cân tại 

0,25

Lại có  (cùng chắn cung BD) 0,25
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Câu Sơ lược lời giải Điểm

Mặt khác  (đối đỉnh) 
0,25

Tam giác  vuông tại  có đường cao  nên 0,25
b) Chứng minh  luôn nằm trên một đường tròn cố định.

Gọi M  là trung điểm của BC
    Chứng minh tương tự câu a) ta được 
    Lại có  nên  (5)
   Tương tự  (6)
Từ (5) và (6) suy ra tứ giác  là hình bình hành.

0,25

Gọi  là trung điểm của  thì  là trung điểm của 
EM  là đường trung bình của tam giác ABC nên EM∥ AB
EF là đường trung bình của tam giác ACD nên EF∥CD
Do 0,25

+ Tính 
Nếu  không đi qua , kẻ

 và  là hình chữ nhật

Nếu  hoặc  qua  thì ta cũng tính được

Vậy 

0,5

Do đó ta được 

0,25
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Câu Sơ lược lời giải Điểm

                  

Do đoạn thẳng 
OP

 cố định nên 
K

 cố định và  không đổi

Vậy 
F

 nằm trên đường tròn tâm 
K

 bán kính 

0,25

c) Tính  giá  trị  của  biểu  thức   biết

Tam giác  có  tại  nên 

 vuông tại  nên  hay 

Kẻ đường kính  của đường tròn 

 (2 góc nội tiếp cùng chắn cung BC)

 (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn)

 vuông tại  có 

Từ (7); (8); (9) suy ra 

0,5

Chứng minh tương tự ta có:

Ta có:

0,5
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Câu Sơ lược lời giải Điểm

0,25

Lại có  

             

0,25

2.  Cho tam giác   điểm   thay đổi nằm trong tam giác   và
 là  hình  chiếu  của  điểm   lần  lượt  trên   Gọi

 lần lượt là độ dài các đoạn thẳng  

Tìm vị trí của điểm  để biểu thức  đạt giá trị nhỏ nhất.

0,5

0,5

Với 2 số dương  ta luôn có 

Tương tự ta cũng được 

0,25

0,5

Dấu “=” xảy ra khi  hay  là tâm đường tròn nội tiếp 0,25
-----HẾT-----
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HỌC SINH GIỎI LỚP 9 TỈNH NĂM ĐỊNH NĂM HỌC 2024-2025

Câu 1. (4,0 điểm)

1. Cho  là các số thực thỏa mãn  và . 

Chứng minh rằng .

2. Cho ,  và . Tính giá trị của biểu thức

.
Câu 2. (4,0 điểm)

1. Có ba xe ô tô xuất phát cùng thời điểm từ vị trí , chạy cùng một tuyến đường đi qua vị trí
. Trong mỗi giờ, xe thứ nhất chạy nhanh hơn xe thứ hai  km và chạy nhanh hơn xe thứ ba  km.

Một người quan sát đứng tại  thấy rằng: Xe thứ hai tới  chậm hơn so với xe thứ nhất  phút và
chậm hơn so với xe thứ ba 20 phút. Tìm tốc độ của mỗi xe ô tô theo đơn vị km/h (xem như cả ba xe
đều duy trì tốc độ trên suốt hành trình từ  đến ).

2. Giải hệ phương trình 

Câu 3. (3,0 điểm)

1. Chứng minh rằng với  là số nguyên thì

 chia hết cho 2027.

2. Tìm tất cả các cặp số tự nhiên  thỏa mãn .

Câu 4. (7,0 điểm)

1. Cho tam giác  nội tiếp đường tròn ,  và . Gọi  là trung

điểm của cạnh  và  là điểm chính giữa của cung lớn  trên đường tròn . Xét điểm 
thay đổi trên cạnh  sao cho ,  là giao điểm khác  của đường thẳng  và đường

tròn ,  là giao điểm của đường thẳng  và đường thẳng .

a) Chứng minh rằng  và .

b) Gọi   là giao điểm giữa đường thẳng   và đường tròn ngoại tiếp tam giác  

 Chứng minh rằng đường thẳng  vuông góc với đường thẳng .

c) Cho biết . Khi biểu thức  đạt giá trị nhỏ nhất, tính tỉ số .
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2. Bạn Joe và gia đình đang nghỉ dưỡng ở một khu sinh thái rộng lớn. Tại đây có một vòng

quay mà trên đó có các cabin để du khách có thể ngắm nhìn phong cảnh toàn khu vực từ trong cabin
của vòng quay (tham khảo hình vẽ bên dưới). Vòng quay ngoài cùng có dạng đường tròn với chu vi
bằng 350 mét, tâm của vòng quay nằm ở độ cao 60 mét so với mặt đất. Mỗi cabin đều có đỉnh được
gắn cố định vào vòng quay ngoài cùng và có một cơ cấu hạn chế rung lắc. Joe lựa chọn trải nghiệm
vòng quay này, khi Joe vào một cabin ở vị trí thấp nhất A của vòng quay thì nó bắt đầu hành trình
quay đều và duy trì ở tốc độ an toàn. 

 Bộ phận điều khiển cho biết với tốc độ đang quay, vòng quay sẽ đi hết một vòng trong
thời gian 45 phút. Tính bán kính của vòng quay ngoài cùng và tính độ cao của đỉnh cabin C mà Joe
ngồi so với mặt đất tại thời điểm 20 phút kể từ lúc Joe lên cabin theo đơn vị mét (kết quả tính làm
tròn đến hàng phần chục).

 

Câu 5. (2,0 điểm)

1. Xét  số thực tùy ý có tổng bằng  và có tổng các bình phương của chúng bằng . Gọi
 là tích của số lớn nhất và số bé nhất trong 100 số đó. Tìm giá trị lớn nhất của . 

2. Cho bảng vuông kích thước  gồm  dòng,   cột, bảng được

phân đều thành ô vuông con. Xét việc điền tất cả các số nguyên dương  lên
bảng theo ba điều kiện:

- Mỗi ô vuông con điền đúng một số, hai ô vuông con khác nhau điền hai số khác nhau.

- Hai số bất kì có hiệu bằng 1 thì được điền vào hai ô vuông con có chung cạnh.

- Hai số bất kì có hiệu chia hết cho  thì được điền ở hai ô vuông con không cùng hàng
và cũng không cùng cột.

Chứng minh rằng không thể điền được số lên bảng thỏa mãn tất cả các điều kiện trên.

----------HẾT---------

Họ và tên thí sinh:..................................... Số báo danh:........................................................................
Chữ ký của CBCT số1:............................. Chữ ký của CBCT số 2:......................................................
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HƯỚNG DẪN GIẢI
Câu 1. (4,0 điểm)

1.1. Cho  là các số thực thỏa mãn  và . 

Chứng minh rằng .

Câu/Ý Nội dung Điểm

Câu
1.1

(2,0đ)

+ Ta có 

.

0,5

nên  tương đương với . 0,5

+ Xét trường hợp .
Điều kiện  trở thành .

0,25

Khi đó 

    

0,5

+ Các trường hợp   và   xét tương tự cũng thu được kết quả

.  Vậy với  giả  thiết  cho ta  luôn có

đẳng thức .

0,25

1.2. Cho ,  và . Tính giá trị của biểu thức

.
Câu/Ý Nội dung Điểm
Câu
1.2

(2,0đ)
+ Từ giả thiết cho ta có 

hay 

hay .

0,5

+ Lại có 

                   

0,5

nên có . 0,25

+ Nhận xét  và  nên .
0,25
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Suy ra . 0,5

Câu 2. (4,0 điểm)

2.1. Có ba xe ô tô xuất phát cùng thời điểm từ vị trí , chạy cùng một tuyến đường đi qua vị
trí . Trong mỗi giờ, xe thứ nhất chạy nhanh hơn xe thứ hai  km và chạy nhanh hơn xe thứ ba 
km. Một người quan sát đứng tại  thấy rằng: Xe thứ hai tới  chậm hơn so với xe thứ nhất 
phút và chậm hơn so với xe thứ ba 20 phút. Tìm tốc độ của mỗi xe ô tô theo đơn vị km/h (xem như
cả ba xe đều duy trì tốc độ trên suốt hành trình từ  đến ).

Câu/Ý Nội dung Điểm

Câu
2.1

(2,0đ)

Gọi  km/h là tốc độ của xe thứ nhất, khi đó tốc độ của xe thứ hai là  km/h
và tốc độ của xe thứ ba là  km/h, trong đó .

0,25

Gọi   km là quãng đường từ   đến   theo tuyến đường đang xét  .

Thời gian đi từ  đến  của xe thứ nhất là  giờ, của xe thứ hai là 

giờ, của xe thứ ba là  giờ.

0,25

Xe thứ hai đến  chậm hơn so với xe thứ nhất 28 phút tức là  giờ nên

                                                                                  (1)

Xe thứ hai đến  chậm hơn so với xe thứ ba 20 phút tức là  giờ nên

                                                                                (2)

0,5

Do  nên từ (1) và (2) ta có 
0,25

hay 

hay , giải được  (thỏa mãn ).

0,5

Vậy tốc độ của xe ô tô thứ nhất là  km/h, tốc độ của xe thứ hai là  km/h,
tốc độ của xe thứ ba là  km/h.

0,25

2.2. Giải hệ phương trình 

Câu/Ý Nội dung Điểm
Câu
2.2

(2,0đ)

Xét hệ , điều kiện xác định:  và .

0,25

+ Phương trình (1) được viết lại thành 

 

0,25
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+ Trường hợp 1: , khi đó .

Thay vào (2) ta được 

hay  hay .

0,25

Tìm được , .
0,25

Với  thì , không thỏa mãn điều kiện xác định.

Với  thì , thỏa mãn điều kiện xác định.

Với  thì , thỏa mãn điều kiện xác định.

0,25

+ Trường hợp 2: .

Khi đó  hay .
0,25

Tìm được .

Cặp số  thỏa mãn (2) và điều kiện xác định của hệ đã cho.
0,25

Vậy hệ phương trình cho có đúng ba bộ nghiệm  là

.

0,25

Câu 3. (3,0 điểm)

3.1. Chứng minh rằng với  là số nguyên thì

 chia hết cho 2027.
Câu/Ý Nội dung Điểm
Câu
3.1

(1,0đ)
Giả sử ngược lại, có số nguyên  mà các số  đều
không chia hết cho 2027. Khi đó các số dư thu được khi chia  mỗi số trong

 cho 2027 đều thuộc tập hợp  . Có
2027 số dư thuộc vào tập hợp có 2026 phần tử nên phải có hai số dư nào đó

trùng nhau, nghĩa là tồn tại hai số nguyên dương   mà   và

 (mod 2027).

0,25

Ta có   (mod 2027) tương đương với  (mod 2027).

            Suy ra  (mod 2027) hay  (mod 2027).
0,25

Mặt khác 2027 là số nguyên tố,   nên ,

theo định lí Fermat có  (mod 2027).
0,25

Từ đó suy ra   (mod 2027), dẫn đến . Kết
0,25
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hợp với  suy ra  hay có .

Khi đó  thỏa mãn  hay .

Không có giá trị nào của  như thế.
Vậy điều giả sử là sai, yêu cầu của bài toán được giải quyết.

3.2. Tìm tất cả các cặp số tự nhiên  thỏa mãn .

Câu/Ý Nội dung Điểm

Câu
3.2

(2,0đ)

Phương trình cho tương đương với 

                                                          hay  (3).
0,25

+ Nếu  thì vế phải của (3) nhận giá trị âm nên (3) không xảy ra. 0,25

+ Nếu  thì (3) thành , tìm được  hoặc . 0,5

+ Với  mọi , ta có:

           ,

           

nên thu được  , chứng tỏ   không là số
chính phương, do đó (3) không xảy ra.

0,75

Vậy có đúng hai cặp số tự nhiên thỏa mãn là , . 0,25

Câu 4. (7,0 điểm)

4.1. Cho tam giác   nội tiếp đường tròn  ,   và  . Gọi   là

trung điểm của cạnh  và  là điểm chính giữa của cung lớn  trên đường tròn . Xét điểm
 thay đổi trên cạnh  sao cho ,  là giao điểm khác  của đường thẳng  và

đường tròn ,  là giao điểm của đường thẳng  và đường thẳng .

a) Chứng minh rằng  và .

b)  Gọi   là giao điểm khác   giữa đường thẳng   và đường tròn ngoại tiếp tam giác
, chứng minh rằng đường thẳng  vuông góc với đường thẳng .

c) Cho biết . Khi biểu thức  đạt giá trị nhỏ nhất, tính tỉ số .

Hình vẽ:
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Câu/Ý Nội dung Điểm

Câu
4.1a

(2,0đ)

a) + Ta có  (hai góc nội tiếp cùng chắn cung )

hay . Tương tự cũng có .
Suy ra hai tam giác  và  đồng dạng (g-g).

0,5

       Suy ra  hay .
0,25

+ Ta có  và .

Lại có tam giác   cân tại   nên  , từ đó suy ra  ,

dẫn đến  là phân giác của góc .

0,25

+ Có  ,  ,   là trung điểm của  ,   là điểm chính giữa
của cung lớn  nên suy ra  thẳng hàng (cùng nằm trên đường trung

trực của ) và khi đó có  là đường kính của đường tròn .

   Suy ra  hay , dẫn đến  là phân giác ngoài tại đỉnh 
của tam giác .

0,5

+ Theo tính chất đường phân giác có ,

suy ra  hay .

0,5

Câu
4.1b

(1,0đ)

b)   + Ta có  (hai góc nội tiếp cùng chắn cung  của )

          hay .

      + Tương tự có .

0,5

      + Từ đó suy ra .

Vậy , do đó  hay .
0,5

Câu c) Tam giác   và tam giác   có chung nhau góc ở đỉnh   và có 0,5
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4.1c
(2,0đ)

 nên  chúng  đồng  dạng,  suy  ra   hay
.

+ Tam giác  vuông tại  và  là đường cao nên ,

suy ra  và .

0,25

+ Theo bất đẳng thức Cauchy có   (*).
0,25

+ Dấu bằng ở (*) xảy ra khi và chỉ khi  hay .

Ta thấy  nên tồn tại điểm  thuộc đoạn 
để các yêu cầu của đề bài được thỏa mãn và dấu bằng của (*) xảy ra.

(Hoặc tính ,  khi , thấy  nên tồn tại ).

0,25

+ Khi   đạt giá trị nhỏ nhất bằng   thì  , suy ra   là trung
điểm của  , dẫn đến   là đường trung tuyến của tam giác cân   (

).
Suy ra  hay .

Suy ra .

0,5

+ Vậy .
0,25

4.2. Bạn Joe và gia đình đang nghỉ dưỡng ở một khu sinh thái rộng lớn. Tại đây có một vòng
quay mà trên đó có các cabin để du khách có thể ngắm nhìn phong cảnh toàn khu vực từ trong cabin
của vòng quay (tham khảo hình vẽ bên dưới). Vòng quay ngoài cùng có dạng đường tròn với chu vi
bằng 350 mét, tâm của vòng quay nằm ở độ cao 60 mét so với mặt đất. Mỗi cabin đều có đỉnh được
gắn cố định vào vòng quay ngoài cùng và có một cơ cấu hạn chế rung lắc. Joe lựa chọn trải nghiệm
vòng quay này, khi Joe vào một cabin ở vị trí thấp nhất A của vòng quay thì nó bắt đầu hành trình
quay đều và duy trì ở tốc độ an toàn. 

 Bộ phận điều khiển cho biết với tốc độ đang quay, vòng quay sẽ đi hết một vòng trong
thời gian 45 phút. Tính bán kính của vòng quay ngoài cùng và tính độ cao của đỉnh cabin C mà Joe
ngồi so với mặt đất tại thời điểm 20 phút kể từ lúc Joe lên cabin theo đơn vị mét (kết quả tính làm
tròn đến hàng phần chục).
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Câu/Ý Nội dung Điểm

Câu
4.2

(2,0đ)

Bán kính của vòng quay ngoài cùng là

 .
0,5

Ban đầu đỉnh cabin tại , sau 20 phút đỉnh cabin đến vị trí , tâm vòng quay là
,   là hình chiếu vuông góc của   trên đường thẳng   và   là hình

chiếu vuông góc của  trên mặt đất.
Đu quay thực hiện một vòng mất 45 phút, do đó trong thời gian 20 phút thì cabin

sẽ quét một góc là .

Có  nên có .

0,5

Tam giác  vuông tại  có  .
0,5

Độ cao của đỉnh cabin C là  (m).
0,5

Câu 5. (2,0 điểm)

1. Xét  số thực tùy ý có tổng bằng  và có tổng các bình phương của chúng bằng . Gọi
 là tích của số lớn nhất và số bé nhất trong 100 số đó. Tìm giá trị lớn nhất của . 

Câu/Ý Nội dung Điểm
Câu
5.1

(1,0đ)

Xét 100 số thực là , trong dãy này có  là giá trị lớn nhất và  là

giá trị nhỏ nhất và có ,

,

 với mọi .

+ Với mỗi  có  hay .

0,5

+ Cộng vế 100 bất đẳng thức dạng trên ứng với các giá trị của  ta thu được 0,25
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hay , do đó có .
+ Dấu bằng của bất đẳng thức trên có thể xảy ra, chẳng hạn khi ta chọn 100 số

bao gồm 50 số có giá trị bằng  và 50 số có giá trị bằng . Vậy giá trị lớn

nhất của  là .

0,25

5.2. Cho bảng vuông kích thước  gồm  dòng,  cột, bảng được

phân đều thành ô vuông con. Xét việc điền tất cả các số nguyên dương  lên
bảng theo ba điều kiện:

- Mỗi ô vuông con điền đúng một số, hai ô vuông con khác nhau điền hai số khác nhau.

- Hai số bất kì có hiệu bằng 1 thì được điền vào hai ô vuông con có chung cạnh.

- Hai số bất kì có hiệu chia hết cho  thì được điền ở hai ô vuông con không cùng hàng
và cũng không cùng cột.

Chứng minh rằng không thể điền được số lên bảng thỏa mãn tất cả các điều kiện trên.

Ý Nội dung Điểm

Câu
5.2

(1,0đ)

Giả sử điền được số vào bảng thỏa mãn cả ba điều kiện đã nêu. Đặt .
Quy ước đánh số thứ tự các hàng là 1, 2, …,   từ trên xuống

dưới, đánh số thứ tự các cột là 1, 2, …,  từ trái qua phải.
Với mỗi ô vuông con nằm ở hàng  và cột , ta đặt tương ứng nó với trọng số

.

0,25

Xét tập hợp  gồm  ô con điền các số . Hiệu của
hai số bất kì trong dãy này đều chia hết cho  nên  gồm  ô đôi một khác
hàng  và  khác  cột.  Vậy  tổng  của  tất  cả  các  trọng  số  xét  trên  tập   là

.

0,25

Xét tập hợp  gồm  ô con điền các số . Ta cũng có

tổng của tất cả các các trọng số xét trên tập  là .

Suy ra .

0,25

Mặt khác ta có sự tương ứng mỗi ô con trong  với một ô con trong  chung

cạnh (vì có  cặp số liên tiếp là (1; 2), , … ),

khi đó với một ô có trọng số là  ở trong  thì ô tương ứng của nó trong  có

trọng số là . Vậy hiệu  biểu diễn được thành tổng của  số mà mỗi
số có giá trị là  hoặc . Điều này có nghĩa là giá trị 0 được viết thành tổng của

 (  lẻ) số lẻ, điều này không thể xảy ra. Vậy điều giả sử là sai, không
thể điền số được theo các yêu cầu đã cho.

0,25

Chú ý:  - Nếu thí sinh làm đúng mà cách giải khác với đáp án và phù hợp kiến thức của chương trình THCS
thì  tổ chấm thống nhất cho điểm thành phần đảm bảo tổng điểm như hướng dẫn quy định.
- Tổng điểm toàn bài không làm tròn. 

----------HẾT---------
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UBND TỈNH HÒA BÌNH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
_______________________

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH THCS

NĂM HỌC 2024-2025

ĐỀ THI CHÍNH THỨC

(Đề thi gồm 05 câu,02 trang)

Môn: TOÁN

Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề)

Ngày thi: 15/3/2025
___________________________________________________________________________________________________________

Câu 1 (4,0 điểm)

1. Rút gọn biểu thức: .

2. Giải phương trình: 

3. Tìm nghiệm nguyên của phương trình: .

Câu 2 ( 6,0 điểm)

1. Giải hệ phương trình sau:  

2. Cho parabol và đường thẳng  

Tìm  để cắt  tại hai điểm phân biệt:  

        a. Có hoành độ  là hai số đối nhau.

        b. Có hoành độ  là hai số trái dấu và số âm có giá trị tuyệt đối bằng nghịch đảo của
số kia.

3. Cho tam giác ABC vuông tại A, phân giác BD ( ) . 

Chứng minh rằng: 

Câu 3 ( 4,0 điểm)

1. Một kho chứa có dạng hình chóp tứ giác đều với độ dài cạnh đáy là 6 m và
trung đoạn là 3 m. Người ta muốn sơn phủ bên ngoài cả ba mặt xung quanh của kho
chứa đó và không sơn phủ phần cửa có diện tích là 7 m2. Biết rằng cứ mỗi mét vuông
sơn cần trả 50000 đồng. Cần trả bao nhiêu tiền để hoàn thành việc sơn phủ đó?
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2. Giải bài toán sau bằng cách lập phương trình (hoặc hệ phương trình).

Cho 3 vòi A, B, C cùng chảy vào một bể không chứa nước. Biết vòi A và B chảy
đầy bể trong 72 phút, vòi A và C chảy đầy bể trong 63 phút, vòi C và B chảy đầy bể
trong 56 phút . Hỏi mỗi vòi chảy một mình trong bao lâu thì đầy bể? Cả 3 vòi cùng
chảy đầy bể trong bao lâu ?  

3. Chứng minh rằng với mọi số nguyên x, y thì : 

  là số chính phương.

Câu 4 ( 4,0 điểm )  Cho  có ba góc nhọn nội tiếp đường tròn . Các đường
cao , ,  của  cắt nhau tại . 

a. Chứng minh tứ giác và tứ giác  nội tiếp đường tròn. 

b. Kéo dài  cắt đường tròn  tại điểm thứ hai . Kéo dài   cắt đường

tròn   tại  điểm thứ  hai  .  Gọi   là  giao  điểm của   và  .  Chứng  minh
.

c. Kẻ  vuông góc với  tại . Gọi  là tâm đường tròn ngoại tiếp .
Chứng minh ba điểm , ,  thẳng hàng.

Câu 5 ( 2,0 điểm )

1.  Cho  là các số dương. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:

.

 2. Một túi chứa 3 viên bi màu xanh và một số viên bi màu đỏ có cùng kích thước
và khối lượng. Bạn Luân lấy ra ngẫu nhiên 01 viên bi. Biết rằng xác suất của biến cố
“Lấy được viên bi màu đỏ” là 0,4. Hỏi trong túi có tổng bao nhiêu viên bi?

------------------------HẾT-------------------------
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UBND TỈNH HÒA BÌNH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
_______________________

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH THCS

NĂM HỌC 2024-2025

HƯỚNG DẪN CHẤM

ĐỀ THI CHÍNH THỨC

(Hướng dẫn chấm gồm 05 câu, 08
trang)

Môn: TOÁN

Thời gian: 150 phút

Ngày thi: 15/3/2025

_______________________________________________________________________________________________________________

Câu Hướng dẫn chấm Thang
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điểm

Câu 1

(4,0đ)

1. Ta có:

0,5

0,5

.

0,5

2.  Điều kiện xác định: 0,25

0,25

Đặt  

Suy ra 
0,25

Với 

Vây nghiệm của phương trình là: x=19

0,25
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3.
0,25

Điều kiện phương trình bậc 2 với ẩn x có nghiệm:

0,5

 Với y = 0 :

0,25

 Với y = 1 :

0,25

Kết luận nghiệm: 0,25

Câu 2

(6,0đ)

1.

Đặt  điều kiện  hệ phương trình đã cho trở thành: 0,5

0,5

 TH:  ( vô nghiệm)

 TH: 
S=2 => P=0

0,5

Suy ra x,y là nghiệm của phương trình:
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Vậy nghiệm của hệ phương trình là:  và 

0,5

2.

Xét phương trình hoành độ giao điểm của  và :

(*)

Để phương trình (*) có 2 nghiệm phân biệt thì:

(**)

Vì a.c  < 0 nên  (**) có nghiệm phân biệt.

1,0

a. Để cắt  tại hai điểm phân biệt có hoành độ là hai số đối nhau.

Khi phưong trình (*) có

         

Vậy 

0,5

b. Với  thì phương trình có hai nghiệm trái dấu.

    Với điều kiện này giả sử theo đề ra ta có
0,25

    

0,25
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 thoả mãn điều kiện  

Kết luận : Vậy với  là giá trị cần tìm.
0,25

3.

0,25

Do BD là đường phân giác của ABC  ( D  AC ).

Theo tính chất đường phân giác của tam giác ta có :

 Suy ra 

0,5

. (1)

0,5

Xét ABD có 

  (2) 0,5

Từ (1) và ( 2)

  ( đpcm)
0,25

Câu 3 1. Diện tích một mặt là:
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(4,0đ 0,5

 Trường hợp: Diện tích 3 mặt không có mặt chứa cửa: 0,25

Tổng số tiền cần trả là: 0,25

 Trường hợp: Diện tích 3 mặt có mặt chứa cửa là: 0,25

Tổng số tiền cần trả là:

( HS giải đúng 1 trong 2 trường hợp vẫn cho điểm tối đa)

0,25

2.

Gọi x (phút) là thời gian vòi A chảy một mình đầy bể

 Mỗi phút vòi A chảy được  (bể )

Gọi y (phút) là thời gian vòi B chảy một mình đầy bể

Mỗi phút vòi B chảy được ( bể )

Gọi z (phút) là thời gian vòi C chảy một mình đầy bể

 Mỗi phút vòi C chảy được  bể )

Điều kiện : x > 0; y > 0; z > 0.

Ta có hệ phương trình :

1,0

Giải hệ phương trình ta được : x = 168  ;  y = 126  ;   

Vậy vòi A chảy một mình đầy bể sau 168 phút; vòi B chảy  đầy bể sau 126 0,5
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phút ; vòi C chảy  đầy bể sau  phút

Nếu 3 vòi cùng mở 1 lúc thì sau mỗi phút chảy được:   bể 0,25

Vậy 3 vòi cùng chảy đầy bể sau : phút

0,25

3. Ta có :

0,5

Đặt   Khi đó :

 .

Vậy A=  là số chính phương.

0,5

a) Dễ thấy và  lần lượt vuông tại E và D

nên E; D thuộc đường tròn đường kính BH.

Suy ra tứ giác  nội tiếp một đường tròn.

1,0

Chứng minh  tương tự tứ giác  nội tiếp đường tròn. 1,0

b) Từ chứng minh trên tứ giác  nội tiếp đường tròn.

 (hai góc nội tiếp cùng chắn ) hay  

Xét  có  (hai góc nội tiếp cùng chắn ) 0,5
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Câu 4

(4,0đ

hay  

Từ  và  suy ra 

Xét  và  có: : chung;  (cmt)

Nên  Suy ra  (đpcm)

0,5

c)  Xét tam giác OBC cân tại O

Vì  tại  nên OM là đường cao của tam giác cân nên OM cũng là 
đường trung tuyến do đó  là trung điểm .

Xét  vuông tại  có  là trung điểm  nên .

Tương tự ta có . Do đó 

suy ra  thuộc trung trực của 

Vì  là tâm đường tròn ngoại tiếp  nên 

Suy ra  thuộc trung trực của . Vì vậy  là trung trực của 

0,25

Để chứng minh , ,  thẳng hàng ta đi chứng minh .

Kẻ , .

Áp dụng hệ thức lượng vào  vuông tại , đường cao , ta có

Theo phần b có  nên .

Xét  và  có  (cmt) và : chung

 (hai góc tương ứng) hay  

Xét  có  (hai góc nội tiếp cùng chắn ) 
0,25

Chứng minh được tứ giác  nội tiếp một đường tròn

 (hai góc đối nhau)

Mà  (hai góc kề bù)
0,25
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  hay  

Từ , ,  ta suy ra 

Do đó  cân tại  suy ra 

Xét  vuông tại  có  nên .

Do đó  cân tại  suy ra 

Khi đó  hay  là trung điểm  

Từ  và  suy ra  hay ba điểm  thẳng hàng.

0,25

Câu 5

(2,0đ 1. Ta có        (1)
0,25

Do x; y; z là các số dương.

Theo bất đẳng thức Cô si ta có:

     (2)

     (3)

      (4)

0,25

Nhân từng vế của (2),(3),(4) và từ (1) suy ra  ( 5) 0,25

Dấu “=” trong (5) xảy ra khi đồng thời có dấu “=”  trong (2),(3),(4)

.

Từ đó suy ra 

0,25

2. Trong túi có 2 loại bi xanh và đỏ, xác suất lấy đc 1 viên bi đỏ là 0,4 thì xác 
suất lấy được 1 viên bi xanh là 0,6. 0,25

Có 3 kết quả thuận lợi cho biến cố : “Lấy được viên bi màu xanh” là: viên bi
xanh 1; viên bi xanh 2; viên bi xanh 3.

Suy ra 
0,25
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Suy ra: 

0,25

Vậy trong túi có tổng số viên bi là:   (viên bi)
0,25

Ghi chú: Mọi cách giải khác đúng vẫn cho điểm tối đa.

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu, Giám thị không giải thích gì thêm)

Họ tên thí sinh:

Số báo danh: Phòng thi:

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

VĨNH LONG

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI THCS CẤP TỈNH

NĂM HỌC 2024-2025

                                 Khóa thi ngày 16.3.2025
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    (Đề thi gồm 05 câu, 02 trang)

                                 Môn thi: TOÁN

Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian giao đề)

Câu 1. (5.0 điểm) 

a) Tính giá trị của biểu thức . 

b) Cho biểu thức  với 
. 

Rút gọn biểu thức  và tìm các giá trị nguyên của  để  nhận giá trị nguyên.

c) Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức .

Câu 2. (7.0 điểm) 

a) Giải phương trình .

b) Giải hệ phương trình .

c) 
Cho phương trình  có hai nghiệm  và . Không giải phương trình,

hãy tính giá trị của biểu thức .

d) Đến kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3, một cửa hàng hoa ở Vĩnh Long đã nhập

 giỏ hoa hồng từ Đà Lạt về để bán. Các giỏ hoa hồng được chuyển về đến cửa hàng

vào sáng ngày 07/3/2025. Cửa hàng treo giá niêm yết bán một giỏ hoa hồng tăng 
so với giá lúc nhập về. Đến hết ngày 08/3/2025, cửa hàng bán được 400 giỏ hoa hồng.
Đến ngày 09/3/2025, cửa hàng treo bảng giá mới (giảm 50% so với giá lúc nhập về) và
đã bán hết số giỏ hoa hồng còn lại. Hỏi giá một giỏ hoa hồng lúc cửa hàng nhập về là

bao nhiêu? Biết cửa hàng khi bán hết 500 giỏ

hoa hồng thì lãi được  đồng.
Câu 3. (1.0 điểm)

Một chiếc lều có dạng như hình vẽ bên dưới.
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Biết phần thân lều dạng hình hộp chữ nhật ABCD.EFGH, mặt đáy là hình vuông
cạnh 6m, chiều cao 3m. Phần nóc lều dạng hình chóp tứ giác đều S.EFGH có chiều cao
4m.

a) Tính thể tích không khí bên trong chiếc lều.
b) Tính chi phí để mua vải bạt phủ nóc lều (không tính các mép dán), biết mỗi mét

vuông vải bạt có giá  đồng và .

Câu 4. (4.0 điểm) 

Cho đường tròn  có hai đường kính  và  vuông góc với nhau. Lấy điểm 

thuộc cung nhỏ  (  khác  và ). Gọi  là giao điểm của hai đường thẳng  và

. Kẻ  vuông góc với ,  cắt  tại . Chứng minh rằng:

 a) Bốn điểm  cùng nằm trên một đường tròn và  là tia phân giác của 
.

b) .

c) Ba điểm  thẳng hàng.

Câu 5. (3.0 điểm) 

a) Chứng minh rằng biểu thức  luôn nhận giá trị nguyên với mọi n là
số nguyên chẵn.

b) Cho  là các số thực dương. Chứng minh rằng

. 

- HẾT -

- Thí sinh không được sử dụng máy tính cầm tay và tài liệu.

- Giám thị không giải thích gì thêm. 
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Họ và tên thí sinh:................................................................. Số báo danh:........................

SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO

VĨNH LONG

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI THCS CẤP TỈNH

NĂM HỌC 2024-2025

Khóa thi ngày: 16.3.2025

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI CHÍNH THỨC

Môn: TOÁN

(Hướng dẫn chấm có 06 trang)

Câu 1. (5.0 điểm) 

  a) Tính giá trị của biểu thức . 

b) Cho biểu thức  với . 

Rút gọn biểu thức  và tìm các giá trị nguyên của  để  nhận giá trị nguyên.

c) Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức .

Câu Điểm

1 5.0

a) Ta có 
0.5

                                
0.25
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0.5

                                0.25

0.25

0.25

b) 

      

0.5

0.25

0.25

Ta có 
0.25

Để  nhận giá trị nguyên khi Ư(4) 0.25

Khi đó  suy ra  (nhận)

             suy ra  (nhận)

             suy ra  (nhận)

             suy ra  (loại)

             suy ra  (nhận)

             suy ra  (loại)

Vậy  thì  nhận giá trị nguyên.

0.5
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c) 
0.5

Dấu “=” xảy ra khi 

Vậy giá trị nhỏ nhất của biểu thức C bằng  khi .

0.5

Câu 2. (7.0 điểm) 

a) Giải phương trình . 

b) Giải hệ phương trình  .

c)  
Cho phương trình   có hai nghiệm   và  .  Không giải phương

trình, hãy tính giá trị của biểu thức .

d) Đến kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3, một cửa hàng hoa ở Vĩnh Long đã nhập 
giỏ hoa hồng từ Đà Lạt về để bán. Các giỏ hoa hồng được chuyển về đến cửa hàng vào

sáng ngày . Cửa hàng treo giá niêm yết bán một giỏ hoa hồng tăng  so

với giá lúc nhập về. Đến hết ngày , cửa hàng bán được  giỏ hoa hồng.

Đến ngày , cửa hàng treo bảng giá mới (giảm  so với giá lúc nhập về)
và đã bán hết số giỏ hoa hồng còn lại. Hỏi giá một giỏ hoa hồng lúc cửa hàng nhập về

là bao nhiêu? Biết cửa hàng khi bán hết 500 giỏ hoa hồng thì lãi được  đồng.

 2 7.0

a)   Điều kiện 0.25

      
0.5

     
0.25
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       suy ra   suy ra  (nhận)

Vậy  là nghiệm của phương trình.

0.5

b) Giải hệ phương trình .

Từ  suy ra 

0.5

                        

                          hoặc 
0.5

Thế  vào  ta được 

Suy ra  suy ra 

            suy ra 

0.5

Thế  vào  ta được 

Suy ra  suy ra 

            suy ra 

Vậy nghiệm của hệ phương trình là .

0.5

c) Ta có , 0.25

Ta có  suy ra 

                                            

0.25

Ta lại có  suy ra
0.25

0.5
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Khi đó 

. 0.25

d) Gọi giá của một giỏ hoa hồng lúc cửa hàng nhập về là  (đồng),

.

Giá của một giỏ hoa hồng khi tăng   so với giá của cửa hàng lúc

nhập về là  (đồng)

Giá của một giỏ hoa hồng khi giảm  so với giá của cửa hàng lúc

nhập về là  (đồng)

0.5

Theo đề bài ta có phương trình
0.5

0.5

Vậy giá của một giỏ hoa hồng lúc cửa hàng nhập về là  (đồng). 0.5

Câu 3. (1.0 điểm) 

Một chiếc lều có dạng như hình vẽ bên dưới.  

Biết phần

thân lều dạng hình hộp chữ nhật ABCD.EFGH, mặt đáy là hình vuông cạnh , chiều

cao . Phần nóc lều dạng hình chóp tứ giác đều S.EFGH có chiều cao .

a) Tính thể tích không khí bên trong chiếc lều.
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b) Tính chi phí để mua vải bạt phủ nóc lều (không tính các mép dán), biết mỗi mét

vuông vải bạt có giá  đồng và .

3 1.0

a) Thể tích không khí bên trong chiếc lều

 (m3)
0.5

Chiều cao mặt bên xuất phát từ đỉnh hình chóp

 m
0.25

Diện tích xung quanh nóc lều

 (m2)
Chi phí để mua vải bạt phủ nóc lều

 (đồng).

0.25

Câu 4. (4.0 điểm) 

Cho đường tròn  có hai đường kính  và  vuông góc với nhau. Lấy điểm 

thuộc cung nhỏ  (  khác  và ). Gọi  là giao điểm của hai đường thẳng  và

. Kẻ  vuông góc với ,  cắt  tại . Chứng minh rằng:

a) Bốn điểm  cùng nằm trên một đường tròn và   là tia phân giác của

.

b) .

c) Ba điểm  thẳng hàng.

4 4.0
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I

H

F

D

C

B
O

A

E

a) Ta có  vuông tại  nên nội tiếp đường tròn đường kính 

               vuông tại  nên nội tiếp đường tròn đường kính 

Suy ra bốn điểm  cùng nằm trên một đường tròn đường kính

.

0.5

Suy ra  (cùng chắn cung )

            (cùng chắn cung )
0.5

Suy ra 

Vậy  là tia phân giác của .
0.5

b) Xét  có  là đường phân giác nên  
0.5

Xét vuông tại H và  vuông tại H có

 (cùng phụ )

Suy ra  đồng dạng 

0.5

suy ra  

Từ (1) và (2) suy ra 
 
suy ra CI.CH HF.BI   (đpcm).

0.5

c) Ta có  đồng dạng 0.5
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suy ra 
 mà 

 
nên  

Mà  nên 

Xét 
 vuông tại  và  vuông tại  có 

Suy ra  đồng dạng  suy ra 

Mà  nên 
Suy ra ba điểm F, I, D  thẳng hàng.

0.5

Câu 5. (3.0 điểm) 

a) Chứng minh rằng biểu thức  luôn nhận giá trị nguyên với mọi n là
số nguyên chẵn.

b) Cho  là các số thực dương. Chứng minh rằng

. 

5 3.0

a) Ta có 
0.25

Để biểu thức  là số nguyên khi 0.25

Ta có 0.25

suy ra 0.25

Vì n là số nguyên chẵn nên 

Khi đó 

0.25
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Vì  nên  suy ra 

Mà  nên 

Vậy biểu thức  luôn nhận giá trị nguyên với mọi n là số
nguyên chẵn.

0.25

b) Với dương, ta cần chứng minh 

Ta có 

Vậy với dương, ta có , dấu bằng xảy ra khi .

0.5

Áp dụng bất đẳng thức trên ta được

 suy ra 

hay 

0.25

Lập luận tương tự ta có

 
 
; 

0.25

Cộng ba bất đẳng thức trên theo vế ta được 0.5

                                                                 uigeli.xyz                                 Trang 53  



uigeli.xyz

 (đpcm).

- HẾT -

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

ĐỀ THI CHÍNH THỨC

(Đề thi có 01 trang)

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 9 CẤP TỈNH
 NĂM HỌC 2024 – 2025

MÔN: TOÁN

Thời gian làm bài thi: 150 phút

Ngày thi: 04/3/2025

Câu 1 (3,0 điểm):

a) Rút gọn biểu thức  với  và .

b) Tính giá trị của biểu thức .

Câu 2 (4,0 điểm):

a) Giải phương trình 

b) Cho phương trình  (1). 

Tìm tất cả các giá trị của tham số  để phương trình (1) có hai nghiệm  thỏa mãn

.
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Câu 3 (4,0 điểm):

a) Tìm tất cả số nguyên tố  và cặp số tự nhiên  sao cho .

b) Cho hai hộp kín, hộp thứ nhất chứa  cái thẻ được đánh số từ  đến , hộp thứ hai
chứa   cái thẻ được đánh số từ   đến . Các thẻ có kích thước như nhau. Chọn
ngẫu nhiên từ mỗi hộp một thẻ. Tính xác suất chọn được hai thẻ mà tích của hai số
trên thẻ là một số chia hết cho .

Câu 4 (5,0 điểm): 

Cho tam giác nhọn  có , đường tròn  đường kính  cắt  tại ,
cắt  tại . Gọi  là giao điểm của  và , gọi  là giao điểm của  và ,

đường thẳng  cắt  tại , đường thẳng  cắt đường tròn  tại .

a) Chứng minh  là tứ giác nội tiếp.

b) Chứng minh  là đường phân giác của  và .

c) Đường tròn ngoại tiếp tam giác   cắt   tại  , cắt   tại  .
Chứng minh ba điểm  thẳng hàng.

Câu 5 (4,0 điểm):

a) Xét các số thực  thỏa mãn ,  và . Tìm giá
trị lớn nhất của biểu thức .

b) Cho tập hợp . Tìm số tự nhiên  nhỏ nhất sao cho với mọi cách

lấy  phần tử bất kỳ thuộc  thì luôn tồn tại hai phần tử   trong  phần tử
được lấy mà  chia hết cho .

------- HẾT -------

Họ và tên thí sinh:.................................................

Số báo danh:..........................................................

Chữ ký giám thị số 1:.................................

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 9 CẤP TỈNH

  NĂM HỌC 2024 – 2025

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI CHÍNH THỨC

MÔN: TOÁN LỚP 9
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 (Hướng dẫn chấm có 04 trang)

Câu Nội dung Điểm

1.a
Rút gọn biểu thức  với  và .

1,5

0,5

0,5

0,5

1.b Tính giá trị của biểu thức . 1,5

0,75

0,5

0,25

2.a Giải phương trình 2,0

Đặt  điều kiện 
0,25

Tính được 0,25

Đưa PT về dạng 
0,5

Giải PT  tìm được nghiệm 
0,5

Giải PT  (1)
0,5
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Chứng minh  suy ra PT (1) vô nghiệm

2.b

Cho phương trình  (1).

Tìm tất cả các giá trị của tham số  để phương trình (1) có hai nghiệm  thỏa mãn

.

2,0

Tính được 0,25

Phương trình (1) có hai nghiệm  
0,5

Tính được 0,25

0,25

0,25

. Kết luận 
0,5

3.a
Tìm tất cả số nguyên tố  và cặp số tự nhiên  sao cho .

2,0

 Xét , ta có:  (1) 0,25

Nếu 
 chẵn thì PT (1) VN nên  là số lẻ, đặt . Suy ra:

 (2)

0,25

Vì 
là số chính phương và nên (2) có nghiệm duy nhất

.

0,25

Xét , ta có:  (3) 0,25

Vì   hoặc   mà  nên phương trình
(3) vô nghiệm.

0,25

Xét  là số nguyên tố lẻ. PT đã cho   (4)

Nếu  chẵn:  lẻ mà vế trái luôn chẵn nên (4) vô nghiệm.

0,25

Nếu  lẻ: đặt .
0,25
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Vế phải luôn lẻ vì  chẵn, mà vế trái luôn chẵn nên (4) vô nghiệm.

Kết luận 0,25

3.b

Cho hai hộp kín, hộp thứ nhất chứa  cái thẻ được đánh số từ  đến  và
hộp thứ hai chứa  cái thẻ được đánh số từ  đến . Các thẻ có kích
thước như nhau. Chọn ngẫu nhiên từ mỗi hộp một thẻ. Tính xác suất
chọn được hai thẻ mà tích của hai số trên thẻ là một số chia hết cho .

2,0

Hộp thứ nhất có  cách chọn thẻ và hộp thứ hai có  cách chọn thẻ nên có tất cả

 cách chọn.
0,5

Tích của hai số chia hết cho  nên có ít nhất một số chia hết cho 0,5

Tổng số cách chọn thuận lợi là 0,5

Vậy xác suất chọn được hai thẻ mà tích của hai số trên thẻ là một số chia hết 

cho  là .
0,5

4.a

Cho tam giác nhọn  có , đường tròn  đường kính  cắt
 tại , cắt  tại . Gọi  là giao điểm của  và , gọi  là giao

điểm của  và , đường thẳng  cắt  tại , đường thẳng  cắt

đường tròn  tại .

a) Chứng minh  là tứ giác nội tiếp.

2,0

Ta có ;  do đó  là trực tâm tam giác
 suy ra .

1,0

Xét tứ giác  có  suy ra tứ giác  nội tiếp. 1,0

4.b b) Chứng minh  là đường phân giác của  và . 1,5
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Tứ giác  có suy ra tứ giác  nội tiếp. 0,5

Do đó  (cùng chắn cung ) 0,25

Mà  do vậy  suy ra  là đường phân giác của . 0,25

Từ đây có  suy ra  do đó  suy ra  là đường thẳng trung

trực của  suy ra  cân tại , do đó  là phân giác của   

0,25

Trong tam giác  có  hay .
0,25

4.c c) Đường tròn ngoại tiếp tam giác  cắt  tại  , cắt  tại

. Chứng minh ba điểm  thẳng hàng.
1,5

suy  ra  tứ  giác   nội  tiếp,   là  tứ  giác  nội  tiếp  nên

 (cùng chắn cung ), mặt khác  (cùng chắn cung )  do đó

 suy  ra   do  vậy   suy  ra   cân  tại   suy  ra

, do vậy .

0,5

Ta có  suy ra  là tứ giác nội tiếp.
0,25
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Chứng minh được  là tứ giác nội tiếp. 0,25

Ta có  (cùng chắn ), mà   (đồng vị) suy ra . 0,25

Mặt khác  (cùng chắn cung ) do đó  hay ba điểm
 thẳng hàng.

0,25

5.a
Xét các số thực  thỏa mãn ,  và . 
Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức .

2,0

Đặt  ta có được  (*).

0,25

0,5

Đánh giá 
0,25

Suy ra  hay 
0,25

Nhận xét từ (*) suy ra  do đó 0,25

Dấu bằng xảy ra khi  hay . Vậy  khi .

0,5

5.b
Cho tập hợp . Tìm số tự nhiên  nhỏ nhất sao cho với
mọi cách lấy  phần tử bất kỳ thuộc  thì luôn tồn tại hai phần tử 

 trong  phần tử được lấy mà  chia hết cho .

2,0

Xét tập  có  phần tử mà mọi cặp số  đều có  
không phải là bội của , nhưng  là bội của  do đó  không chia hết 
cho . Suy ra .

0,5

Xét mỗi cách lấy ra  phần tử bất kỳ của tập , giả sử ta xếp được trật tự

, lúc đó 
0,25

Ta biểu diễn  vế phải có  số hạng 

và  suy ra có một số hạng  với 
0,25

Giả sử  phần tử đó là    khi đó  hoặc 
0,25
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Nếu  hiển nhiên 0,25

Nếu  thì  là hai số cùng tính chẵn lẻ nên 0,25

Kết luận số  nhỏ nhất là . 0,25

* Ghi chú: Nếu học sinh làm cách khác đúng, giám khảo căn cứ vào điểm của từng phần để chấm cho phù
hợp.

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TỈNH PHÚ YÊN

Ngày thi: 05/03/2025

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI
TRUNG HỌC CƠ SỞ CẤP TỈNH

NĂM HỌC 2024 – 2025

Câu 1: (4.00 điểm) Cho biểu thức: A=¿  ( x−1
x+2√ x+1+1

+ 1
√x+1+2 )× √ x+1+1

√ x+1−1

a) Tìm điều kiện xác định của A 

b) Chứng minh rằng: A=¿  √x+1+1
√ x+1

c) Với giá trị nguyên nào của x thì A có giá trị nguyên.

Câu 2: (3.00 điểm) Cho { a=x+ 1
x

b= y+ 1
y

c=xy+ 1
xy

  và biểu thức B=¿  a2+b2+c2−abc

Chứng minh rằng với mọi giá trị của x , y thì biểu thức B không phụ thuộc vào biếnx , y.

Câu 3: (4.00 điểm) Giải phương trình sau: x2 + ( x
x−1 )

2

=5
4

Câu 4: (4.00 điểm) 
1. Cho đường tròn tâm (O) và hai dây cung MN, PQ cắt nhau tại I với cung QN 

không chứa điểm P và cung MP không chứa điểm Q. Chứng minh rằng:
N̂IQ=1

2
sd (Q̂N+ M̂P).

2. Chứng minh rằng một tứ giác có tổng hai góc đối bằng 180 độ là tứ giác nội 
tiếp.

3. Trên đường tròn tâm (O) lấy ba điểm A, B, C sao cho ÂB= B̂C. Dựng hai dây 
cung BD và BE, chúng cắt dây AC lần lượt tại hai điểm M và N. Chứng minh 
rằng.

a) Tứ giác EDMN là tứ giác nội tiếp
b) Nếu AN = CM thì tứ giác EDMN là hình gì? Vì sao?
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Câu 5: (3.00 điểm) Cho hai đường tròn (O1; R) và (O2; r) tiếp xúc ngoài tại I (R > r). 
Một đường thẳng d không đi qua I đồng thời tiếp xúc với (O1; R) và (O2; r) lần lượt tại
hai điểm A, B. Gọi H là chân đường cao kẻ từ O2 đến cạnh O1A. Gọi M là trung điểm 
của AH, đường thẳng qua M vuông góc với AH cắt đường tròn (O1; R) tại điểm K (K 
khác phía I so với AH).

Chứng minh rằng:
     a) AK = √Rr.
     b) Đường thẳng KH tiếp xúc với (O2; r).

Câu 6: (2.00 điểm) Cho hai số x≥0 , y ≥0. Chứng minh rằng: 
(x−2 y )(1−2 xy)
( x+1)2(1+2 y )2  ≤ 14

LỜI GIẢI ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TỈNH PHÚ YÊN
NĂM HỌC 2024 – 2025

(ĐÁP ÁN THAM KHẢO)

Câu 1: (4.00 điểm) Cho biểu thức: A=¿  ( x−1
x+2√ x+1+1

+ 1
√x+1+2 )× √ x+1+1

√ x+1−1

a) Tìm điều kiện xác định của A 

b) Chứng minh rằng: A=¿  √x+1+1
√ x+1

c) Với giá trị nguyên nào của x thì A có giá trị nguyên.
Bài giải:

a) Để biểu thức A xác định thì: {x+2√ x+1+1≠0
√ x+1−1≠0
x+1≥0

Với x+2√x+1+1≠0 thì ta có:
x+2√x+1+1=√ x+1 (√x+1+2 )≠0

Suy ra: √ x+1≠0 hoặc √ x+1+2≠0 (luôn đúng)
Do đó: √ x+1≠0, suy ra x≠−1

Với √ x+1−1≠0 thì ta có:
√ x+1≠1
x+1≠1
x≠0

Với x+1≥0 thì ta có: 
x≥−1

Vậy để biểu thức A xác định thì: x>−1 và x≠0

b) A=¿  ( x−1
x+2√ x+1+1

+ 1
√x+1+2 )× √ x+1+1

√ x+1−1

A=¿  ( x−1
√ x+1 (√ x+1+2 )

+
1

√x+1+2 )× √ x+1+1
√ x+1−1

A=¿  x−1+√x+1
√x+1 (√x+1+2 )

× √x+1+1
√x+1−1

Đặt a=√ x+1, khi đó biểu thức trở thành:
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A=¿  a
2−2+a
a (a+2 )

× a+1
a−1

=¿  
(a¿¿2+a−2)(a+1)

a(a−1) (a+2 )
¿

Ta có: a2+a−2=a2−a+2a−2=a (a−1 )+2 (a−1 )=(a−1)(a+2)
Khi đó biểu thức trở thành:

A=¿  
(a−1)(a+1)(a+2)

a(a−1) (a+2 )  = a+1
a  = √x+1+1

√ x+1  (đpcm)

c) Ta có A=¿  √x+1+1
√ x+1

=1+ 1
√x+1

Để A có giá trị nguyên thì 1+ 1
√x+1  sẽ có giá trị nguyên, mà 1 đã là số nguyên nên 

do đó 
1

√x+1  cũng sẽ là số nguyên hay 1 chia hết cho√ x+1. 

Điều này tương đương với √ x+1 thược ước của 1.
Hay √ x+1∈ {±1 } mà√ x+1>0 nên √ x+1=1, suy ra: x+1=1 hay x=0.
Nhưng để A xác định thì x phải thỏa mãnx>−1 và x≠0.
Do đó không có giá trị nguyên nào xủa x thỏa mãn để A là số nguyên.

Câu 2: (3.00 điểm) Cho { a=x+ 1
x

b= y+ 1
y

c=xy+ 1
xy

  và biểu thức B=¿  a2+b2+c2−abc

Chứng minh rằng với mọi giá trị của x , y thì biểu thức B không phụ thuộc vào biếnx , y.
Bài giải:

Ta có:  a=x+ 1
x , suy ra a2=x2+ 1

x2+2 x 1
x
=x2+ 1

x2 +2

b= y+ 1
y  , suy ra b

2= y2+ 1
y2+2 y 1

y
= y2+ 1

y2+2

 c=xy+ 1
xy  , suy ra c

2=xy2+ 1
(xy )2

+2 xy 1
(xy )

=( xy)2+ 1
¿¿

ab c=(x+ 1
x )( y+ 1

y )(xy+ 1
xy ) = (xy+ 1

xy
+ x
y
+ y
x )( xy+ 1

xy )
        = (xy )2+ 1

¿¿  2
Do đó: 

B=¿  a2+b2+c2−abc 

B=¿  x2+ 1
x2+2 + y2+ 1

y2+2 + (xy )2+ 1
¿¿  – (xy )2+ 1

¿¿  2 

B=¿  4
Vậy với mọi giá trị của x , y thì biểu thức B không phụ thuộc vào biếnx , y.

 

Câu 3: (4.00 điểm) Giải phương trình sau: x2 + ( x
x−1 )

2

=5
4
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Bài giải:

Thực hiện quy đòng vế trái ta có:

x2 + ( x
x−1 )

2

= x2(x−1)2

(x−1)2
 = x

2 (x2−2 x+1 )+x2

(x2−2x+1)
 = x

4−2 x3+2 x2

x2−2 x+1

Khi đó phương trình trở thành: x
4−2 x3+x2

x2−2 x+1
=5

4

Điều đó tương đương: 
4(x4−2x3+2x2 ¿ = 5 (x2−2 x+1¿

4 x4−8 x3+8 x2=5 x2−10x+5
4 x4−8 x3+3 x2+10 x−5=0

4 x4+4 x3−12x3−12 x2+15 x2+15x−5 x−5=0
4 x3(x+1)−12 x2(x+1)+15x (x+1)−5(x+1)=0

( x+1 ) (4 x3−12 x2+15 x−5 )=0
( x+1 ) (4 x3−2 x2−10 x2+5 x+10x−5 )=0

( x+1 )¿
( x+1 )(2x−1)(2 x2−5 x+5)=0

Suy ra: x+1=0 hoặc 2 x−1=0 hoặc 2 x2−5 x+5=0
Với x+1=0 thì x=−1(TM )

Với 2 x−1=0 thì x=1
2
(TM )

Với 2 x2−5 x+5=0
Xét ∆=b2−4 ac=25−4.2 .5=25−40=−15<0
Do đó phương trình vô nghiệm.

Vậy phương trình có hai nghiệm làx=−1 , x=1
2.

Câu 4: (4.00 điểm) 
1. Cho đường tròn tâm (O) và hai dây cung MN, PQ cắt nhau tại I với cung QN 

không chứa điểm P và cung MP không chứa điểm Q. Chứng minh rằng:
N̂IQ=1

2
sd (Q̂N+ M̂P).

2. Chứng minh rằng một tứ giác có tổng hai góc đối bằng 180 độ là tứ giác nội 
tiếp.

3. Trên đường tròn tâm (O) lấy ba điểm A, B, C sao cho ÂB=B̂C. Dựng hai dây 
cung BD và BE, chúng cắt dây AC lần lượt tại hai điểm M và N. Chứng minh 
rằng:

a) Tứ giác EDMN là tứ giác nội tiếp
b) Nếu AN = CM thì tứ giác EDMN là hình gì? Vì sao?

Bài giải:
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1. Ta có N̂IQ là góc ngoài của tam giác NIP, do đó:
N̂IQ= ÎPN+ ÎNP

Mà: ÎPN  = 12 sđN̂Q (chắn cung QN),

ÎPN  = 12 sđM̂P (chắn cung MP),

Do đó: N̂IQ=1
2
sd (Q̂N+ M̂P).

2.
Cách 1: Dựng đường tròn (O) ngoại tiếp tam giác ABD.
Giả sử đường tròn (O) cắt OC tại C’.
Ta có tứ giác ABC’D nội tiếp đường tròn tâm O
Suy ra: B̂AD+ B̂C ' D=1800

Mà B̂AD+ B̂CD=1800(¿)

Suy ra: B̂CD=B̂C ' D
Mà B ,D cố định, nên C ' thuộc OC
Từ đó suy ra C≡C '
Suy ra C thuộc đường tròn tâm O.
Vậy ABCD nội tiếp.
Cách 2: Giả sử tứ giác ABCD có B̂+D̂=1800.
    Ta vẽ đường tròn tâm O qua A, B, C (bao giờ cũng vẽ được 
đường tròn như thế này vì A, B, C không thẳng hàng). Hai điểm 
A và C chia đường tròn (O) thành hai cung ABC và AmC, trung 
đó ÂmC là cung chứa góc (1800−B̂) dựng trên đoạn thẳng AC. 
Mặt khác, từ giả thiết suy ra D̂=1800−B̂.
    Vậy điểm D nằm trên ÂmC nói trên. Tức là tứ giác ABCD có 
bốn đỉnh nằm trên đường tròn (O).

 

3.
a) Tứ giác EDMN là tứ giác nội tiếp

Ta có B̂MC là góc ngoài của tam giác AMB, do đó:
B̂MC=M̂BA+M̂AB

Mà: M̂BA = 12 sđ ÂD (chắn cung AD),

       B̂AM = 12 sđB̂C (chắn cung BC) = 12 sđ ÂB(sđ ÂB=ŝđBC),

Do đó: B̂MC=1
2
sd ( ÂB+ ÂD )=1

2
sd D̂B.

Mà: B̂ED = 12 sđB̂D (chắn cung BD)

Suy ra: B̂ED=B̂MC , mà B̂MC+D̂MN=1800

Suy ra:  B̂ED+D̂MN=1800
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Mà tứ giác có tổng hai góc đối bằng 180 độ là tứ giác nội tiếp.
Do đó Tứ giác EDMN là nội tiếp.

b) Nếu AN = CM thì tứ giác EDMN là hình gì? Vì sao? 

Ta có: ÂOB = sđ ÂB (góc ở tâm chắn cung AB),
      ĈOB = sđĈB (góc ở tâm chắn cung CB)
Mà: sđ ÂB=ŝđBC

Suy ra: ÂOB=ĈOB
Kết hợp: OA = OC, 
               OB là cạnh chung

Suy ra: ∆ AOB=∆COB (c . g . c),
Suy ra: AB = BC (1)
Suy ra: ∆ ABC cân tại A.
Suy ra: B̂AC=B̂CA (2)

Từ (1) và (2) kết hợp AN = CM
Suy ra: ∆ ANB=∆CMB (c .g . c )

Suy ra: ÂBN=ĈBM
Mà:    ÂBN=ÂBM + N̂BM

ĈBM=ĈBE+ N̂BM  
Suy ra: ÂBM=ĈBE

Mà: D̂BA = 12 sđ ÂD (chắn cung AD),

      ĈBE = 12 sđÊC (chắn cung EC)

       Suy ra: sđ ÂD= sđÊC.
Ta có: ∆ ANB=∆CMB(c . g . c),

       Suy ra: MB = BN
       Suy ra: ∆MBN  cân tại N.

       Suy ra: B̂MN=¿ 180
0−M̂BN
2 .

Ta có: 1800−M̂BN=¿ 12 (3600−2M̂BN ¿

= 12 (3600−2. 1
2
. sđ D̂E¿ = 12 (3600−sđ D̂E ¿

= 12 (sđ D̂El nớ ¿ = 12 (2 sđ B̂E ¿ = sđ B̂E

Suy ra: B̂MN=¿ 180
0−M̂BN
2

 = sđ B̂E2  = 12 sđ B̂E

Mà B̂DE = 12 sđB̂E (chắn cung BE).

Suy ra: B̂MN=B̂DE
Mà hai góc ở vị trí đồng vị.
Do đó: MN // DE.

Suy ra: EDMN là hình thang.
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Ta có: M̂DE+D̂MN=1800 (2 góc trong cũng phía thì bù nhau)
Mà: B̂ED+D̂MN=1800 (cmt)

Suy ra: M̂DE=B̂ED.
Suy ra: EDMN là hình thang cân.

Câu 5: (3.00 điểm) Cho hai đường tròn (O1; R) và (O2; r) tiếp xúc ngoài tại I (R > r). 
Một đường thẳng d không đi qua I đồng thời tiếp xúc với (O1; R) và (O2; r) lần lượt tại
hai điểm A, B. Gọi H là chân đường cao kẻ từ O2 đến cạnh O1A. Gọi M là trung điểm 
của AH, đường thẳng qua M vuông góc với AH cắt đường tròn (O1; R) tại điểm K (K 
khác phía I so với AH).

Chứng minh rằng:
     a) AK = √Rr.
     b) Đường thẳng KH tiếp xúc với (O2; r).

Bài giải:

Hình 1 Hình 2

a) AK = √Rr.
Ta có: O1A = O1K (= R)

Suy ra: Tam giác O1AK cân tại O1.

Suy ra: K̂O1 A=¿ 180
0−Ô1 AK

2
 (1).

Xét tam giác AKH có KM vừa là đường cao, đường trung tuyến. 
Do đó: tam giác AKH cân tại K. 

Suy ra: ÂKH=¿ 180
0−Ô1 AK

2
 (2).

Từ (1) và (2), ta suy ra: K̂O1 A=ÂKH .
Kết hợp: Ô1 AK  là góc chung.
Do đó: ∆ AKH ∆ AO1K (g .g).

Suy ra: AKAH  = 
AO1

AK . 

Suy ra: AK 2=AH . AO1.
Ta có: AB tiếp xúc với (O1; R) và (O2; r) 
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Do đó: ĤAB= ÂHO2= ÂBO2=900.

Suy ra: tứ giác AHO2B là hình chữ nhật.
Suy ra: AH = BO2 = r.

Do đó: AK 2=AH . AO1= Rr.
Suy ra: AK=√Rr.

b) Đường thẳng KH tiếp xúc với (O2; r). 
Kẻ OE vuông góc KH, khi đó ta chỉ cần chứng minh E thuộc (O2; r) hay OE = 

r.
Ta có: MK // O2H (cũng vuông góc với O1A).
Khi đó: M̂KH=Ô2 HE (2 góc ở vị trí đồng vị).
Kết hợp K̂MH=ĤEO2=900.

Suy ra: ∆MKH ∆ EHO2(g . g)

Suy ra: 
MH
EO2

 = 
HK
O2H

. (*)

Ta có: AK = HK (tam giác KHA cân tại K).
Mà AK=√Rr, suy ra: HK=AK=√Rr. 
Ta có: O1H = O1A – AH = R – r.
  O1O2 = O1I + O2I = R + r.
Ta có: tam giác O1HO2 vuông tại H, theo định lý Pythagore ta có: 

O1O2
2 = O1H2 + O2H2

Suy ra: 
O2H2 =  O1O2

2 – O1H2 = (R + r)2 – (R – r)2

O2H2 = (R + r + R – r)( R + r – R + r)
O2H2 = 4Rr
O2H = 2√Rr,

Từ (*), ta suy ra: EO2 = 
MH .O2 H

HK
 = 

r
2
.2 .√Rr

√Rr
 = r

Từ đó, ta sẽ suy ra E thuộc (O2; r)
Mà KH lại vuông góc OE.
Do đó: KH tiếp xúc với (O2; r).

Câu 6: (2.00 điểm) Cho hai số x≥0 , y ≥0. Chứng minh rằng: 
(x−2 y )(1−2 xy)
( x+1)2(1+2 y )2  ≤ 14

Bài giải:
Ta có: x−2 y=x+1−1−2 y=( x+1 )−(1+2 y )

 1−2 xy=1+x−x−2xy=( x+1 )−x (1+2 y )

Đặt a=x+1, b=1+2 y, khi đó:
Ta có: x−2 y=( x+1 )−(1+2 y )=a−b

 1−2 xy= (x+1 )−x (1+2 y )=a−(a−1 )b=a−ab+b
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Ta có: 
(x−2 y )(1−2 xy)
( x+1)2(1+2 y )2  

= 
(a−b)(a−ab+b)

(ab)2  

= a−b
ab

. a−ab+b
ab  

= ( 1b−1
a ).( 1b –1+ 1

a ) 
= 

1
b2−

1
b
+ 1
ab

− 1
ab

+ 1
a
− 1
a2

= 
1
b2−

1
b
+ 1
a
− 1
a2

= 
1−b
b2 + a−1

a2

= 
1−1−2 y
(1+2 y)2

+ x+1−1
(x+1)2

= 
−2 y

(1+2 y)2
+ x
(x+1)2

Ta có: y ≥0, suy ra: 2 y≥0

Do đó: −2 y≤0

Ta có: (1+2 y)2 ≥0, mà (1+2 y)2 ở dưới mẫu nên (1+2 y)2 ¿0.

Suy ra: 
−2 y

(1+2 y)2  ≤0 (1)

Lại có: ¿ x .1≤ (x+1)2

4
.

Do đó: 
x

(x+1)2  ≤ (x+1)2

4 (x+1)2
 ≤ 14  (2)

Từ (1) và (2), ta suy ra: 
−2 y

(1+2 y)2
+ x
(x+1)2

≤ 14

Hay 
(x−2 y )(1−2 xy)
( x+1)2(1+2 y )2

≤ 14 .

Dấu bằng xảy ra khi và chỉ khi: {x=1
y=0

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

PHÚ THỌ

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH

NĂM HỌC 2024 - 2025

Môn: TOÁN - LỚP 9 THCS

Thời gian làm bài: 150 phút, không kể thời gian giao đề

(Đề thi có 03 trang)

Lưu ý: Thí sinh làm bài (cả phần tự luận và trắc nghiệm) vào tờ giấy thi.
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Phần I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (4,0 điểm). Thí sinh trả lời câu hỏi từ 1 đến
16. Mỗi câu hỏi có 4 phương án trả lời A, B, C, D trong đó chỉ có 1 phương án đúng.

Câu 1: Số các giá trị nguyên dương của tham số  để hàm số  là hàm số bậc
nhất bằng

A.               B.           C.       D. 
Câu 2: Trong mặt phẳng tọa độ  biết đường thẳng  cắt trục hoành và trục tung
lần lượt tại  và  Diện tích tam giác  bằng

A. B. C. D. 

Câu 3: Nhà cô An vừa thu hoạch vườn bưởi được  quả. Cô phân làm hai loại bưởi và bán với
giá  đồng một quả bưởi loại I,  đồng một quả bưởi loại II. Sau khi bán hết toàn bộ số
bưởi đã thu hoạch, cô tính ra còn thiếu  đồng nữa thì được tròn  triệu đồng. Hiệu số giữa
số quả bưởi loại II và số quả bưởi loại I bằng

A.  quả.              B.  quả.           C.  quả.       D.  quả.

Câu 4: Biết  Tổng  bằng

A. B. C. D. 

Câu 5: Biết  Tích các nghiệm của phương trình  bằng

A.               B.           C.       D. 

Câu 6:  Điều kiện của tham số   để đồ thị hàm số   nằm phía dưới trục hoành là
            A.                      B.                       C. 

D.
Câu 7: Phương trình  có nghiệm khi

A.               B.             C.       D. 

Câu 8: Cho Parabol   và đường thẳng   Gọi   là các giao điểm của

 và  Điểm  thuộc trục hoành sao cho  có giá trị nhỏ nhất. Giá trị của biểu
thức  bằng  

A.               B.           C.                          D. 
Câu 9: Một tổ có  nam và  nữ, chọn ngẫu nhiên  người. Xác suất chọn được  người đều là nam
bằng

          A.               B.           C.       D. 
Câu 10: Một lô hàng gồm  sản phẩm trong đó có  phế phẩm, còn lại là sản phẩm tốt. Lấy
ngẫu nhiên từ lô hàng đó 1 sản phẩm. Xác suất để lấy được sản phẩm tốt là
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          A.               B.           C.       D. 
Câu 11:  Cho hình bình hành  một đường thẳng   đi qua điểm  và cắt các

đường thẳng  lần lượt tại  Biết độ dài  khi đó tích  bằng

            A.                                     B.                             C. D. 

Câu 12: Hình thang  có hai đường chéo  và  cắt nhau tại  Gọi 
theo  thứ tự  là  trung điểm của   và   Biết  rằng   đáy  lớn   Độ dài

 bằng

           A.                           B.                          C.                             D. 

Câu 13: Người ta làm môṭ chiếc hòm bằng tôn có dạng hình hôp̣ chữ nhâṭ thể tích là  có cả nắp.
Biết đáy hòm có chiều dài bằng hai lần chiều rôṇg. Để tốn ít vâṭ liêụ nhất (coi mối ghép và đô ̣dày
tấm tôn không đáng kể) thì chiều dài mặt đáy của chiếc hòm có độ dài bằng 

 A.                        B.                          C.                            D.  

Câu 14: Một cái cột điện cao  (chiều cao tính từ mặt đất đến đỉnh cột) bị gió bão làm gãy ngang
thân cột. Ba điểm: chân cột, điểm gãy, đỉnh cột tạo thành một tam giác vuông. Đỉnh cột chạm đất và
cách chân cột  Khoảng cách từ chân cột đến điểm gãy có độ dài bằng

           A.                       B.                        C.                          D. 

Câu 15: Cho đường tròn   là điểm nằm ngoài đường tròn. Qua  kẻ đường thẳng không

đi qua tâm  cắt đường tròn  tại hai điểm phân biệt   nằm giữa  và  Đoạn

thẳng  cắt  tại  Biết  Độ dài  bằng

A.   B.                C.

       D.

Câu 16: Cho đường tròn  và điểm  nằm trong đường tròn, hai dây cung  thay đổi và

vuông góc với nhau tại  khi đó giá trị  là

         A.         B.       C.       D. 

Phần II. Câu trắc nghiệm đúng sai (2,0 điểm). Thí sinh trả lời Câu 17; Câu 18. Trong mỗi ý a). b).
c). d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 17: Trên nóc một tòa nhà có cột thu sét cao . Từ vị trí quan sát  cao  so với mặt đất,
có thể nhìn thấy đỉnh  và chân  của cột thu sét dưới góc  và  so với phương nằm ngang
(như hình vẽ bên). 
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a)

b)  
c) Chiều cao  của toà nhà có giá trị bằng  (làm tròn đến hàng phần mười).
d) Khoảng cách từ vị trí quan sát  đến chân  của cột thu sét có giá trị bằng  (làm tròn

đến hàng phần mười).
Câu 18: Trong một hộp đựng  quả cầu kích thước khác nhau gồm có ba màu xanh, đỏ, vàng. Số

quả cầu màu xanh bằng  lần số quả cầu màu đỏ và số quả cầu màu đỏ bằng  lần số quả cầu màu
vàng.

a) Số cách để lấy được  quả cầu từ hộp là 

b) Chọn ngẫu nhiên  quả cầu trong hộp. Xác suất để chọn được quả cầu màu vàng là 
c) Chọn ngẫu nhiên  quả cầu trong hộp. Xác suất để  quả cầu được chọn không có quả nào

màu xanh là 
d) Thêm vào hộp một số quả cầu màu xanh, màu đỏ và màu vàng sao cho xác suất chọn được

một quả cầu mỗi màu không đổi. Khi đó cần thêm ít nhất 6 quả cầu màu xanh, 4 quả cầu màu
đỏ và 8 quả cầu màu vàng. 

Phần III. Tự luận (14,0 điểm)

Câu 1 (4,0 điểm). 

a) Chứng minh rằng  chia hết cho  với mọi số nguyên 

b) Tìm tất cả các cặp số nguyên  thoả mãn 

c) Tìm các số nguyên tố  thoả mãn 

Câu 2 (4,0 điểm). 
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a) Cho đa thức   thỏa mãn   và   Tìm số nghiệm

của phương trình 

b) Giải hệ phương trình 

Câu 3 (4,0 điểm). Từ điểm  nằm ngoài đường tròn  kẻ hai tiếp tuyến  với đường
tròn 

(  là tiếp điểm). Gọi  là giao điểm của  và  đường thẳng đi qua  cắt đường tròn

 tại hai điểm phân biệt  (  nằm giữa  và ),  là trung điểm của cắt đường

tròn  tại điểm thứ hai là  (  khác ).

a) Chứng minh rằng 4 điểm  cùng nằm trên một đường tròn và tứ giác  là hình
thang cân.

b) Đường thẳng  cắt  tại  đường thẳng  qua  và song song với  lần lượt cắt hai
đường thẳng  tại  Chứng minh rằng  là trung điểm của 

c) Kẻ  vuông góc với  kẻ đường kính  của  Gọi  lần lượt là chân
các đường vuông góc kẻ từ  đến  Đường tròn ngoại tiếp tam giác  cắt   tại   (

 khác ). Chứng minh rằng 

Câu 4 (1,0 điểm).  Trong một hôp̣ có viên bi. Có hai người tham gia trò chơi, mỗi người lần
lượt phải bốc ít nhất là  viên bi và nhiều nhất là  viên bi. Người nào bốc viên bi cuối cùng sẽ
thua cuôc̣. Hãy tìm cách chơi để đảm bảo người bốc đầu tiên luôn là người thắng cuôc̣.

Câu 5 (1,0 điểm). Cho  là các số thực dương thỏa mãn điều kiện  

Chứng minh rằng  

------------------HẾT------------------

Họ và tên thí sinh:…………………………………………….Số báo danh:…………..……………….

Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm!

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO
TẠO

THÀNH PHỐ CẦN THƠ
ĐỀ CHÍNH THÚ'C
(Đề thi có 02 trang)

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI THCS CẤP
THÀNH PHỐ

NĂM HỌC 2024-2025
Khóa ngày 12 tháng 4 năm 2024

MÔN: TOÁN
Thời gian làm bài: 150 phút, không kể thời gian phát đề
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Câu 1. (3,0 điểm) Cho biểu thức P=√ x3−√ y3

x− y
− x

√ x+√ y
− y

√ y−√ x , với y>x>0.

a) Rút gọn biểu thức P.
b) Biết (x−1)( y−1)+2√xy=1. Tỉnh giá trị của biểu thức P.

Câu 2. (3,0 điểm) Cho hệ phương trình: {x−my=3−4m
mx+ y=3m+2  ( m lả tham số). Chưng minh 

rằng hệ phương trình đã cho luôn có nghiệm duy nhất (x0 ; y0 ) với mọi giá trị của m và
x0

2+ y0
2−6 (x0+ y0 )+17=0.

Câu 3. (4,0 điểm)
a) Giải phương trình x2+ x−2x √2 x+3+14=4 √7−x.
b) Tìm các giá trị của tham số m để phương trình x2−(m2+2m−1 ) x+¿ có hai nghiệm 
phân biệt x1 , x2 thỏa mãn x1

2+ x2+2=0.
Câu 4. (2,0 điểm) Phòng giáo đục và Đào tạo huyện A chọn một nhóm gồm học sinh 
cạ́p Tiểu học và học sinh cấp Trung học cơ sở để tham gia Kỳ thi Violympic cấp tỉnh. 
Ban đầu, Phòng giáo dục và Đào tạo huyện A dự kiến chọn 60% học sinh Tiều học 
trong nhóm học sinh dự thi. Do đơn vị tổ chức không đù máy vi tính nên Phòng giáo 
đục và Đào tạo huyện A phải giảm số học sinh dự thi của mỗi cấp là 30 . Vì vậy số học
sinh Tiểu học được chọn chiếm 62% trong nhóm học sinh dự thi. Hỏi trong nhóm học 
sinh dự thi theo thực tế có bao nhiêu học sinh của mỗi cấp học?
Câu 5. (2,0 điểm) Anh Bình cần rút tiền trong thẻ ATM để chi tiêu cá nhân nhưng lại 
quên mật khẩu đăng nhập tài khoản. Biết rằng mật khẩu là một số chính phương A có 
bốn chữ số, nếu bớt đi mỗi chữ số của số A một đơn vị thì được số mới là số chính 
phương có bốn chữ số. Em hãy giúp anh Bình tìm lại mật khẩu đã quên.
Câu 6. (4,0 điểm) Cho hai đường tròn (O ,R) và (O' ,R' ) với R>R' cắt nhau tại hai điểm
A và B. Trên tia đối của tia AB lấy điểm C. Qua điểm C kẻ các tiếp tuyến CD ,CE với 
đường tròn (O), trong đó D , E là các tiếp điểm và E nằm trong đường tròn (O' ). Các 
đường thằng DA , AE cắt đường tròn (O' ) lần lượt tại M  và N ¿ và N  khác A ¿. Tia DE cát 
doạn thẳng MN  tại I . Chứng minh:
a) Các điểm B ,N , I , E cùng nằm trên một dường tròn.
b) AE⋅MB=AB⋅MI .
c) Đường thẳng O' I  vuông góc với đường thẳng MN .

Câu 7. (2,0 điểm) Cho a ,b là các số dương thỏa mãn a+b=2. Tìm giá trị lớn nhất của 
biểu thức P=a2b2 (a2+b2 ).
                                              --------------HẾT-------------

Ghi chú: - Thi sinh không được sử dung tài liệu và máy tính cầm tay.

ĐÁP ÁN 
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Câu 1. (3.0 điểm)

Cho biểu thức  với .

a) Rút gọn biểu thức 

b) Biết . Tính giá trị của biểu thức 

LỜI GIẢI.

a)

Vậy 

b) 

Vì  nên . Suy ra 

Câu 2. (3.0 điểm)

Cho hệ phương trình  (  là tham số). Chứng minh rằng hệ phương 

trình đã cho luôn có nghiệm duy nhất  với mọi giá trị của  và

LỜI GIẢI.

 Xét , ta có  thoả mãn yêu cầu bài toán
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 Xét  : Do  nên hệ đã cho có nghiệm duy nhất

Khi đó:  và 

Suy ra  (dpcm)

Câu 3. (4.0 điểm)

a) Giải phương trình: 

b) Tìm các giá trị của tham số  để phương trình  có 

hai nghiệm phân biệt  thoả mãn 

LỜI GIẢI.

a) Với điều kiện , hệ phương trình đã cho tương đương với:

Vậy  là nghiệm của phương trình đã cho.
b)

Phương trình đã cho tương đương với  với các hệ số

Ta có nhận xét  nên phương trình đã cho có nghiệm

.

Theo giả thiết, , ta xét các trường hợp sau:
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 Trường hợp 1: 

 (vô lí vì 

 Trường hợp 2: 

Câu 4. (2.0 điểm)

Phòng giáo dục và Đào tạo huyện A chọn một nhóm học sinh cấp Tiểu học và học sinh
cấp Trung học cơ sở để tham gia Kỳ thi Violympic cấp tỉnh. Ban đầu, Phòng giáo dục 

và Đào tạo huyện A dự kiến chọn  học sinh Tiểu học trong nhóm học sinh dự thi. 
Do đơn vị tổ chức không đủ máy vi tính nên Phòng giáo dục và Đào tạo huyện A phải 
giảm số học sinh dự thi của mỗi cấp là 30 . Vì vậy số học sinh Tiểu học được chọn 

chiếm  trong nhóm học sinh dự thi. Hỏi trong nhóm học sinh dự thi theo thực tế 
có bao nhiêu học sinh của mỗi cấp học?

LỜI GIẢI.

Gọi  (học sinh) lần lượt là số học sinh Tiểu học và Trung học cơ sở tham gia Kỳ thi

Violympic cấp tỉnh của huyện 

Vì ban đầu Phòng giáo dục và Đào tạo huyện A dự kiến chọn  học sinh Tiểu học 
trong nhóm học sinh dự thi nên ta có phương trình:

Vì sau khi giảm số học sinh của mỗi cấp đi 30 , số học sinh tiểu học chiếmm  nên 
ta có phương trình:

Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình: 

GiảI hệ phương trình ta được:  (t/m)
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Vậy: số học sinh Tiểu học và Trung học cơ sở tham gia Kỳ thi Violympic cấp tỉnh của 
huyện A là 216 và 144

Câu 5. (2.0 điểm)

Anh Bình cần rút tiền trong thẻ ATM để chi tiêu cá nhân nhưng lại quên mật khẩu 

đăng nhập tài khoản. Biết rằng mật khẩu là một số chính phương  có bốn chữ số nếu 

bớt đi mỗi chữ số của số  một đơn vị thì được số mới là số chính phương có bốn chữ
số. Em hãy giúp anh Bình tìm lại mật khẩu đã quên

LỜI GIẢI.

Gọi mật khẩu đăng nhập của anh Bình là  và  và  )

Theo đề bài ta có:  và 

Do đó:

Vì  nên  và 

Vậy nên không thể xảy ra trường hợp:  hoặc 

Mặt khác:  (do  là các số nguyên dương) nên chỉ xảy ra trường hợp:

 (nhận)

Vậy: mật khẩu đăng nhập của anh Bình là 

Câu 6. (4.0 điểm)

Cho hai đường tròn  và  với  cắt nhau tại hai điểm  và  Trên tia 

đối của tia  lấy điểm . Qua điểm  kẻ cách tiếp tuyến  với đường tròn 

, trong đó  là các tiếp điểm và  nằm trong đường tròn . Các đường thẳng
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,  cắt đường tròn  lần lượt tại  và  và  khác . Tia  cắt đoạn 

thẳng  tại . Chứng minh:

a) Các điểm  cùng nằm trên một đường tròn

b) 

c) Đường thẳng  vuông góc với đường thẳng 

LỜI GIẢI.

a) Chứng minh các điểm  cùng nằm trên một đường tròn

Ta có  (góc ngoài tứ giác nội tiếp)

Mà  (góc nội tiếp cùng chắn  )

Do đó  cùng nằm trên một đường tròn

b) Chứng minh 

Xét  và  có

 (góc nội tiếp cùng chắn  )

Mặt khác  (góc nội tiếp cùng chắn  ) 

c) Đường thẳng  vuông góc với đường thẳng 
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Ta có  (cmt)  (1)

Mặt khác, xét  và  có

 (góc ngoài tứ giác nội tiếp)

Xét  và  có

 (góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung)

 chung

Tương tự 

Từ (3), (4)  tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau) (5)

Từ (1), (2), (5)  (đpcm)

Nhận xét: Tứ giác  được gọi là tứ giác điều hòa và tỉ lệ  chính là một 
tính chất của tứ giác điều hòa mà các em sẽ được học ở chương trình chuyên

Câu 7. (2.0 điểm)

Cho  là các số dương thỏa mãn . Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức

LỜI GIẢI.

Cách 1 :

Ta có 

Lại có 
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Mà 

Đặt  với 

Khi đó 

Dấu "=" xảy ra khi và chỉ khi 

Vậy , đẳng thức xảy ra khi 
Cách 2:

Ta có 

Do đó  hay 

Vậy , dấu bằng xảy ra khi 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
BẮC GIANG

ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề thi gồm 03 trang)

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI VĂN HÓA CẤP TỈNH
NĂM HỌC 2024-2025

MÔN THI: TOÁN - LỚP 9
Thời gian làm bài: 120 phút, không kể thời gian giao đề.

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM.  điểm).

Câu 1: Rút gọn biểu thức  với  ta được

A. . B. . C. . D. .

Câu 2: Cho đường tròn  có dây cung . Gọi  là điểm chính giữa của cung nhỏ AB. Biết 

khoảng cách từ  đến dây AB bằng 2. Bán kính của đường tròn  là
A. 40. B. 50. C. 30. D. 45.

Câu 3: Cho hình thang ABCD có . Diện tích  của hình thang 
ABCD là

A. . B. . C. . D. .

Câu 4: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hàm số  có đồ thị  và hàm số

 (  là tham số) có đồ thị là đường thẳng . Gọi  là giá trị của tham số  để
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 cắt  tại hai điểm phân biệt có hoành độ  thỏa mãn . Khẳng định nào dưới đây là 
đúng?

A. . B. . C. . D. .

Câu 5: Trong mặt phẳng toạ độ , cho Parabol  và đường thằng . Gọi A, B là

các giao điểm của  và . Tọa độ tất cà các điểm trên  cách đều hai điểm A, B là

A. . B. . C. . D. .

Câu 6: Cho đường tròn  đường kính AB và  là điểm di động trên đường tròn . Kẻ MH 
vuông góc với AB tại . Diện tích tam giác MOH lớn nhất bằng

A. . B. . C. . D. .

Câu 7: Cho hai số thực x, y thỏa mãn  và . Giả trị lớn nhất của biểu thức

 bằng

A. . B. . C. . D. .

Câu 8: Cho biểu thức . Khi rút gọn về dạng , với  và  là các số nguyên, 
tính
A. . B. . C. . D. .

Câu 9: Cho nửa đường tròn  đường kính BC, điểm  thay đổi trên nửa đường tròn ( không trùng 

với  và ). Kẻ AH vuông góc với BC H thuộc BC). Gọi I, K lần lượt là các điểm đối xứng với  qua 
AB và AC. Diện tích tứ giác BIKC lớn nhất bằng

A. B. . C. . D. .

Câu 10: Cho hệ phương trình  (  là tham số). Số giá trị của  để hệ phương trình có 

nghiệm  thỏa mãn  là
A. 2. B. 0. C. 1. D. 3.

Câu 11: Cho parabol  và hai điểm  nằm trên . Gọi  là điểm thay đổi 

trên  và có hoành độ là . Khi tam giác ABM có diện tích lớn nhất, độ dài của đoạn thằng 
OM là

A. . B. . C. . D. 0.

Câu 12: Tích các giá trị của tham số  để khoảng cách từ gốc tọa độ  đến đường thẳng  
bằng 1 là
A. -4. B. 6. C. 24. D. -24.

Câu 13: Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số  để các hàm số  và

 cùng đồng biến trên ?
A. 4. B. 1. C. 3. D. 2.
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Câu 14: Cho các số thực dương a, b, c thoả mãn . Rút gọn biểu thức 
, ta được

A. . B. . C. . D.

.

Câu 15: Cho hệ phương trình  ( là tham số). Tổng bình phương các số nguyên để hệ 

phương trình có nghiệm duy nhất  mà x, y đều là số nguyên là
A. 14. B. 9. C 13. D. 0.

Câu 16: Cho tam giác ABC cân tai  và . Kẻ đường cao BH của tam giảc ABC. Tỉ số  
bằng

A. . B. . C. . D. .

Câu 17: Cho phương trình:  (  là ẩn, là tham số). Tổng tất cả các giá trị
A. 12. B. 3. C. 18. D. 15. 

 vơi . Khẳng định nào dưới đây là đúng?
A. . B. . C. . D. .

Câu 19: Cho đường tròn  có hai đây AB và CD vuông góc với nhau. Khi đó  bằng

A. 80. B. 96. C. 192. D. .

Câu 20: Cho phương trình . Có bao nhiêu giá trị của tham số  để 

phương trình có hai nghiệm phân biệt  và  thỏa mãn ?
A. 3. B. 0. C. 2. D. 1.
II. PHẦN TỰ LUẬN.  (14,0 điểm).

Câu 1. điểm)

1. Rút gọn biểu thức , với .

2. Trong mặt phẳng tọa độ , cho đường thẳng . Tìm tất cả các giá trị của 
tham số  để đường thẳng  tạo với hai truc tọạ độ một tam giác có diện tích bằng 2.

3. Giải phương trình .

Câu 2. điểm)

1. Tìm các số nguyên dương a, b để  là số chính phương. Chứng minh  là 
một số nguyên tố.

2. Cho đa thức  có

. Chứng minh  là một số nguyên tố.

Câu 3. điểm) Cho đường tròn  có dây BC cố định . Trên cung lớn BC của đường 

tròn lấy điểm  sao cho . Đường tròn  nội tiếp tam giác ABC, tiếp xúc với các cạnh AB, 
AC lần lượt tại D, E. Các tia BI, CI cắt DE theo thứ tự tại M, N.
1. Chứng minh tứ giác BIND là tứ giác nội tiếp 
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2. Qua điểm M kẻ đường thẳng song song với AB cắt cạnh BC tại điểm . Gọi  là tâm đường tròn ngoại 
tiếp tam giác IMN. Chứng minh .

3) Khi điểm  di chuyển trên cung lớn BC sao cho , chứng minh  không 
đổi.

Câu 4. (1,0 điểm) Cho ba số thực dương x, y, z thỏa mãn . Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:

Hết
Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

Họ và tên thí sinh: ………………………………Số báo danh:……………………
Cán bộ coi thi số 1 (Họ tên và chữ ký)…………………………………………………..
Cán bộ coi thi số 2 (Họ tên và chữ ký)…………………………………………………

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
BẮC GIANG

ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề thi gồm 03 trang)

HDC ĐỀ THI CHÍNH THỨC
HƯỚNG DẪN CHẤM TỰ LUẬN ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH

GIỎI VĂN HÓA CẤP TỈNH
Năm học 2024-2025

MÔN THI: TOÁN - LỚP 9
Bản huớng dẫn chấm có 07 trang

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM. (6 điểm – Mỗi đáp án đúng được 0,3 điểm).
Mã đề thi: 191

                                                                 uigeli.xyz                                 Trang 84  



uigeli.xyz
1.D 2.B 3.A 4.C 5.C 6.A 7.D 8.D 9.B 10.B
11.A 12.A 13.D 14.B 15.C 16.A 17.B 18.D 19.C 20.C

II. PHẦN TỰ LUẬN.  (14,0 điểm).
Câu Nội dung Điểm
Câu

1.
5,00

1.

Rút gọn biểu thức , với .

2,00

(2,0
Điểm)

Với , ta có:
0,50

0,50

0,50

0,50

2. Trong mặt phẳng tọa độ , cho đường thẳng . Tìm tất cả 
các giá trị của tham số  để đường thẳng  tạo với hai truc tọạ độ một tam giác có diện 
tích bằng 2.

1,50

(1,5
điểm)

 cắt trục Ox tại  cắt trục Oy tại 

0,25

Tam giác AOB vuông tại , có 

0,25

0,25

0,25

 (thoả mãn)
0,25

 (thoả mãn).

Vậy các giá trị cần tìm của  là .

0,25

3.
Giải phương trình .

1,50

(1,5
điểm)

Điều kiện xác định: .

Phương trình đã cho tương đương với 

0,25

0,25

0,25
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Nhận thấy  và  là các giá trị thỏa mãn.

0,25

Xét phương trình (2): 

0,25

Do đó (2) vô nghiệm.

Vậy phương trình đã cho có tập nghiệm là .

0,25

Câu 
2.

4,00

1.  Tìm các số nguyên dương a, b để  là số chính phương. Chứng minh

 là môt số nguyên tố.

2,00

(2,0
điểm)

Ta có  là số chính phương, suy ra  với  là một 
số tự nhiên.

Do a, b là các số nguyên dương nên , hay  (1).

0,5

Ta thấy nếu  khi  hoặc  khi  đều không thỏa

mãn  là số chính phương, nên có . Xét hiệu

Nếu  thì , kết hợp với (1) ta được

0,25

Suy ra  (vì 

Khi đó ta có  (vô lý do  
luôn chẵn).

0,25

Do đó .

 (vì a, b là các số nguyên dương)
Xét các trường hợp

TH1: dễ thấy  thỏa mãn bài toán.

TH2:  dễ thấy  thỏa mãn bài toán.

0,5

TH3:  suy ra  hoăc .
Với , từ (*) ta có
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Từ  và  nguyên dương ta thấy  hay  và có

 không thòa mån.

hoặc , ta đưoc .

Với , tương tự ta có .

Vậy các cặp số  nguyên dương thỏa mãn là: , .

0,5

2.
Cho đa thức , với  

và . Chứng minh  là một số nguyên tố.

2,00

(2,0
điểm)

Đặt , ta có .

Dễ thấy  là một đa thức bậc 2024 với các hệ số nguyên.

Giả sử khi chia đa thức  cho đa thức  được thương là đa thức 

và đa thức dư có dạng 

0,50

Thay  ta có:

(1)

0,50

Vì  là số vô tỉ và a, b là các số hữu tỉ nên từ (1) suy ra

. Từ đó, 

0,50

Thay  ta dược 

 
Vì 83 là số nguyên tố nên ta có điều phải chứng minh.

0,50

Câu 
3. Đường tròn  có dây BC cố định . Trên cung lớn BC của đường tròn lấy 

điểm  sao cho . Đường tròn  nội tiếp tam giác ABC, tiếp xúc với các 
cạnh AB, AC lần lượt tại D, E. Các tia BI, CI cắt DE theo thứ tự tại M, N.

4,00
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Q

H

F

P

N
M E

D

I

O

C
B

A

1. Chứng minh tứ giác BIND là tứ giác nội tiếp. 1,50

(1,5
điểm)

Ta có là góc ngoài của tam giác IBC

 (1) (do IB, IC lần lượt là các tia 

phân giác của góc )

0,50

AD, AE là tiếp tuyến của đường tròn nội tiếp tam giác nên  cân 

tại 

Xét hai tam giác ABC, ADE có chung góc  nên

 (2)

Từ (1), (2) suy ra  hay  (3)

0,50

Do hai góc  là hai góc kề bù nên  (4)

Từ (3), (4) ta có 

Xét tứ giác BDNI có  và hai góc  ở vị trí đối diện nên tứ 
giác BDNI là tứ giác nội tiếp một đường tròn.

0,50

2. Qua điểm M kẻ đường thẳng song song với AB cắt cạnh BC tại điểm . Gọi  là tâm 
đường tròn ngoại tiếp tam giác IMN. Chứng minh .

1,50

Tương tự phần a. ta có tứ giác BDNI nội tiếp  mà 

 nên  vuông tại .
0,25

                                                                 uigeli.xyz                                 Trang 88  



uigeli.xyz

(1,5
điểm)

Chứng minh tưng tự ta được  vuông tại .

Gọi  là trung điểm của BC suy  cân tại J 

nên , mặt khác  (do BM là phân giác góc )

 (2 góc ở vị trí so le trong) 
Theo trên ta có  (1) Mà F là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác IMN nên

 (do BI là phân giác của )

Suy ra tam giác PBM cân tại  nên 
Từ (1), (2) suy ra FP là đường trung trực của đoạn thẳng MN.
Goi  là trung điểm của MN thì 

0,25

Goi  là giao của BN và CM

Ta có  nên giao điểm I của hai đường BM, CN là trực tâm của tam 

giác BCQ suy ra  mà  nên

0,25

Tứ giác MINQ nội tiếp đường tròn đường kinh (vì  mà  là tâm 
đường tròn ngoại tiếp tam giác IMN nên là trung điểm của IQ suy ra

0,25

Thay (4) vào (3) ta được: vuông tai 0,25
 vuông tại , có NH là đường cao nên

0,25

3. Khi điểm  di chuyển trên cung lớn BC sao cho , chứng minh

 không đổi.

1,00

(1,0
điểm)

Ta có 

 nên tứ giác BCMN nội tiếp

 (1)

0,25

Ta có tứ giác BDNI nội tiếp 

Mà (cùng phụ với góc ) suy ra 

Xét hai tam giác vuông NBI, DAI tại  và  có  nên

(2)

Từ (1) và (2) ta có (3)

0,25

Tứ giác  nội tiếp suy ra (IB là phân giác góc )

Do  nên tứ giác ADIE nội tiếp suy ra 

Suy ra 

0,25
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Chứng minh tương tự ta cũng có 

Từ (3), (4), (5) ta có  (5)

Tam giác IAD vuông tại , nên 

Trong đường tròn , có góc nội tiếp  chắn cung cố định suy ra

 không đổi  không đổi  không đổi.

0,25

Câu
4. Câu 4. (1,0 điểm) Cho ba số thực dương x, y, z thỏa mãn . Tìm giá trị nhỏ 

nhất của biểu thức:

1,00

(1,0
điểm)

Với mọi :

Ta có 

 (1)

0,25

Tương tự ta cũng có  (2) và 0,25

Áp dụng bất đẳng thức Cauchy ta có (4)

Tương tự ta cũng có (5) và (6)
Cộng hai vế của (4), (5), (6) ta được 0,25

Từ (1*) và  ta suy ra . Dấu bằng xảy ra khi (1), (2), (3), (4), (5), 

(6),  cùng thỏa mãn, ta được .

Vậy  khi .

0,25

14,00

Lưu ý khi chấm bài:
- Trên đây chi là so lược các bước giải, lời giải của học sinh cần lập luận chặt chẽ, hợp lôgic. Nếu hoc sinh 
trình bày cách làm khác vẫn đúng thì vẫn được điểm theo thang điểm tương ứng.
- Với bài toán hình học nếu học sinh vẽ hình sai hoặc không vẽ hình thì không cho điểm phần tương ứng.

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 TỈNH NGHỆ AN
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NĂM HỌC 2024-2025

Môn thi: TOÁN - BẢNG A

Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề)

Câu 1 (3,0 điểm). 

a) Tìm tất cả các cặp số nguyên (m, n) thỏa mãn: 

b) Cho a, b,c,d là các số nguyên biết a + 3b = c + 2d. 

Chứng minh rằng  viết được dưới dạng tổng ba số chính phương

Câu 2 (7,0 điểm). 

a) Giải hệ phương trình 

b) Giải phương trình 

Câu 3 (1,5 điểm). Cho a, b, c là độ dài ba cạnh của một tam giác thỏa mãn . Tìm giá trị nhỏ 
nhất của biểu thức

Câu 4 (7,5 điểm). Cho đường tròn (O; R) cố định và điểm A cố định nằm ngoài đường tròn (O; R). Từ điểm A
vẽ hai tiếp tuyến AB, AC tới đường tròn (O; R) (B, C là các tiếp điểm). Qua A vẽ đường thẳng cố định cắt 

đường tròn (O; R) tại hai điểm phân biệt I và E (I nằm giữa hai điểm A, E và ). Gọi H là giao 
điểm của AO và BC. Qua H vẽ đường thẳng (d) song song với BE, biết (d) cắt các đường thẳng BI, BA lần 
lượt tại Q và N. Đường thẳng BE cắt đường thẳng AO tại K. Gọi M là giao điểm của hai đường thẳng AQ và 
BK . 

a) Chứng minh rằng 

b) Chứng minh rằng HB là đường phân giác của 

c) Vẽ đường tròn (P; ) thay đổi nhưng luôn đi qua hai điểm I và E. Từ A vẽ hai tiếp tuyến AD, AJ với 

đường tròn (P; ) (D, J là các tiếp điểm). Gọi T là giao điểm của hai đường thẳng DJ và AE. Chứng minh 
đường tròn đường kính TP luôn đi qua 2 điểm cố định. 

Câu 5 (1,0 điểm). Trong phòng có 121 người, biết mỗi người quen với ít nhất 81 người khác. Chứng minh 
rằng trong phòng phải có 4 người từng đôi một quen nhau.

HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1. a) Tìm tất cả các cặp số nguyên (m, n) thỏa mãn: 

Trường hợp 1: với n < 0,  là số nguyên, không phải là số nguyên (Loại)

Trường hợp 2: Với 
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Do đó m = 4 (thỏa mãn), m = -5 (thỏa mãn)

Trường hợp 3: Với n > 0 ta có  chia 3 dư 1

Ta có: , nếu 

Nếu  chia 3 dư 2  vô lí

Vậy 

b) Cho a, b,c,d là các số nguyên biết a + 3b = c + 2d. 

Chứng minh rằng  viết được dưới dạng tổng ba số chính phương

Từ a + 3b = c + 2d 

Ta có: 

(đpcm)

Câu 2 (7,0 điểm). 

a) Giải hệ phương trình 

Từ pt (1) ta có

Trường hợp 1:  

thỏa mãn pt (2)

Trường hợp 2:  thay vào phương trình (2)

 Ta có: 

(vì x = 0 không là nghiệm)

Vậy hệ phương trình có 3 nghiệm: 
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b) Giải phương trình 

ĐKXĐ: x = -1 hoặc 

Xét x = −1 (không thỏa mãn)

Xét  ta có pt 

Ta có x = 2 (thỏa mãn)

Với 

Ta có:  (với )

 nên phương trình (*) vô nghiệm

Vậy phương trình có nghiệm là x = 2.

Câu 3 (1,5 điểm). Cho a, b, c là độ dài ba cạnh của một tam giác thỏa mãn . Tìm giá trị nhỏ 
nhất của biểu thức

Áp dụng BĐT: 

Ta có: 

 (BĐT Cô-si)

Vậy giá trị nhỏ nhất của P là . Dấu bằng xảy ra khi 
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Câu 4 :

a) Chứng minh rằng 

Xét hai tam giác ABI và tam giác AEB có  chung

Tương tự, 

Mà AB = AC, kết hợp (1), (2)  (điều phải chứng minh)

b) Chứng minh rằng HB là đường phân giác của 

Xét hai ΔBQN và ΔEBI có  (so le trong)

(3)

Xét ΔBHQ và ΔEIC có  (cùng bù )

Từ (3), (4) kết hợp  Q là trung điểm HN

Xét tam giác ABK có HN // BK, và Q là trung điểm HN

 M là trung điểm BK.
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Tam giác BHK vuông tại H có M là trung điểm của BK 

 Tam giác BHM cân tại M

  mà  HB là đường phân 

giác  (điều phải chứng minh)

c) Vẽ đường tròn (P; ) thay đổi nhưng luôn đi qua hai điểm I và E. Từ A vẽ hai tiếp tuyến AD, AJ với 

đường tròn (P; ) (D, J là các tiếp điểm). Gọi T là giao điểm của hai đường thẳng DJ và AE. Chứng minh 
đường tròn đường kính TP luôn đi qua 2 điểm cố định. 

Gọi G là trung điểm của IE ⇒ G là điểm cố định, gọi L là giao điểm của AP và DJ⇒ 

Tam giác APG đồng dạng với tam giác ATL (g.g) 

Tam giác ADP vông tại D có DL là đường cao 

ΔADI và ΔAED có góc A chung, và   (cùng chắn cung DI của đường tròn tâm P)

 không đổi

Do đó AT.AG không đổi, mà AG không đổi nên AT không đổi ⇒ điểm T cố định

Vậy đường tròn đường kính PT luôn đi qua 2 điểm cố định là T và G .

Câu 5 (1,0 điểm). Trong phòng có 121 người, biết mỗi người quen với ít nhất 81 người khác. Chứng minh 
rằng trong phòng phải có 4 người từng đôi một quen nhau.

Xét A là một người bất kì trong phòng chứa 121 người đó suy ra A quen với ít nhất 81 người khác. Ta mời tất 
cả các người không quen A ra khỏi phòng thì số người được mời ra nhiều nhất là 120 – 81 = 39 (người). Khi 
đó trong phòng còn chỉ A và 81 người quen A , tức là còn lại trong phòng có ít nhất 82 người.

Gọi B là một người khác A là 1 người trong phòng chứa 82 người. Ta mời tất cả những người không quen B ra
khỏi phòng suy ra số người trong phòng còn lại ít nhất là 82 – 38 = 43 (người). Gọi C là một người khác 2 
người A và B trong 43 người còn lại. Ta mời tất cả những người không quen C ra khỏi phòng suy ra số người 
còn lại ít nhất ở trong phòng là 43 – 39 = 4 (người). Tức là trong phòng có ít nhất 4 người đôi 1 quen nhau.

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THỪA THIÊN HUẾ

ĐỀ THI CHÍNH THỨC

KỲ THI HSG LỚP 9 THCS CẤP TỈNH
NĂM HỌC: 2024-2025

Môn: TOÁN
Thời gian làm bài: 120 phút
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(Không kể thời gian giao đề)

Câu 1:

a) Rút gọn biểu thức  với 

b) Cho a, b, c là các số thực sao cho a + b + c = 2 và . Tính giá trị của biểu thức

.

Câu 2. (4,0 điểm)

a) Cho n là số nguyên dương và  chia hết cho 2. Chứng minh rằng  chia hết cho 8.

b) Xác định tất cả các cặp số (a; b) với a, b nguyên dương sao cho phương trình  
(với x là ẩn số) có hai nghiệm nguyên dương phân biệt.

Câu 3. (4,0 điểm)

a) Chứng tỏ rằng không tồn tại cặp số nguyên dương (x; y) sao cho x + 1 = 4y. 

b) Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn a + b + c = 3abc. Chứng minh rằng

Câu 4. (2,0 điểm)

Cho tập hợp X = {1; 2; 3; ...; 20} gồm 20 số tự nhiên từ 1 đến 20. Một tập hợp 4 chỉ chứa các phần tử thuộc X
được gọi là “tập tốt” nếu không tồn tại hai phần tử a, b thuộc A sao cho a < b và b chia hết cho a.

a) Hãy tìm một “tập tốt có đúng 10 phần tử.

b) Gọi A là một “tập tốt” bất kỳ có đúng 10 phần tử. Chứng minh rằng với mọi số nhiên m lẻ và m < 20, luôn 
tồn tại a thuộc A sao cho a chia hết cho m.

Câu 5. (6,0 điểm)

Cho tam giác ABC nhọn (AB < AC) nội tiếp đường tròn tâm O, có đường cao AD và trung tuyến AM. Kẻ 
đường kính AE, tia EM cắt AD tại H và cắt (O) tại F (F  E).

a) Chứng minh M là trung điểm EH và  = 4ME.MF.

b) Chứng minh BC là tiếp tuyến của đường tròn ngoại tiếp tam giác FBH.

c) Chứng minh tứ giác AFDM nội tiếp và .

ĐÁP ÁN

Câu 1:

a) Ta có: 
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Hay 

Vậy 

b) Do   nên 

Hay 

Mà a + b + c = 2 suy ra 

Câu 2:

a) Do  chia hết cho 2 nên n là số lẻ

Khi đó  (do n + 1 là số chẵn)

Vậy  chia hết cho 8.

b) Từ giả thiết suy ra  hay a là ước nguyên dương của 3.

Nếu a = 1 khi đó P = 5 = 1.5 suy ra b = 6.

Nếu a = 3 khi đó P = 3 = 1.3 suy ra b = 12.

Câu 3:

a) từ giả thiết suy ra 

Do 2y – 1 và 2y + 1 là hai số lẻ liên tiếp nên nguyên tố cùng nhau

Hay tồn tại a, b  và b > a sao cho 

Suy ra 

Mà  > 3 nên  vô lí

Hay ta có điều phải chứng minh.

b) Ta có:  suy ra 

Mà  nên 
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Ta có: 

Do  nên 

Vậy 

Câu 4:

a) Một tập tốt có đúng 10 phần tử là: {11; 12; …; 20}

b) Xét  với  là 10 phần tử thuộc A, khi đó  luôn biểu diễn dưới dạng  
lẻ.

Do  tập T này có đúng 10 phần tử

Do A là tập tốt nên các số  là đôi một khác nhau, tức là với mọi m lẻ và m < 20 luôn tồn tại  = m 

Hay  chia hết cho m.

Câu 5:

a) ta có: OM // AH mà O là trung điểm AE nên M là trung điểm HE

Mà FBEC nội tiếp nên 

Hay 

b) Ta có M là trung điểm EH và 

Nên 

Suy ra tam giác MHB đồng dạng với tam giác MBF hay 

Vậy BC là tiếp tuyến của đường tròn ngoại tiếp tam giác FBH

c) Ta có tam giác AFM vuông tại F nên tứ giác AFDM nội tiếp

Suy ra 
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Mà tứ giác AFBC nội tiếp nên 

Hay 

Vậy 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TỈNH QUẢNG NAM

ĐỀ CHÍNH THỨC

KỲ THI CHỌN HSG CẤP TỈNH THCS
NĂM HỌC 2024-2025

Môn thi: TOÁN
Thời gian: 150 phút

(không kể thời gian giao đề)
Khóa thi ngày: 12/9/2024

Câu 1. (4,5 điểm) 

a) Cho biểu thức , với x > 4

Rút gọn biểu thức A và tìm tất cả các số nguyên x thỏa mãn 

b) Tìm tất cả các cặp số nguyên x; y thỏa mãn 

Câu 2. (4,5 điểm) 

a) Giải phương trình 

b) Giải hệ phương trình 

Câu 3. (3,0 điểm) 

Cho tam giác nhọn ABC (AB  AC) có ba đường cao AD, BE, CF đồng quy tại H. Đường tròn đường kính 
AC cắt đoạn thẳng BH tại M. Trên đoạn thẳng HC lấy điểm N sao cho AM = AN.

a) Chứng minh EB.EH = ED.EF.

b) Chứng minh N thuộc đường tròn ngoại tiếp tam giác ABD.

Câu 4. (4,0 điểm) 

Cho tam giác nhọn ABC (AB  AC) có hai đường cao AE, BD cắt nhau tại H. Đường trung trực của đoạn 
thẳng DH cắt AE tại M, cắt đường tròn ngoại tiếp tam giác BCD tại P và Q (P nằm giữa M và Q). 

a) Chứng minh MD là tiếp tuyến của đường tròn ngoại tiếp tam giác BCD. 

b) Chứng minh 

c) Đường thẳng AQ cắt đường tròn ngoại tiếp tam giác BCD tại F (F khác Q). 

Chứng minh 
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Câu 5. (4,0 điểm) 

a) Cho p là số nguyên tố. Tìm tất cả các số nguyên dương b sao cho nghiệm của phương trình bậc hai

 là số nguyên.

b) Cho ba số thực dương x, y, z thỏa mãn . Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức

ĐÁP ÁN

Câu 1:

a) Ta có:  và 

Kết hợp với x  4 suy ra các số nguyên x thỏa mãn yêu cầu bài toán là: 5; 6; 7; 8; 9

b) Giả sử tồn tại cặp số nguyên x; y thỏa mãn  (1)
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Suy ra số nguyên 2x + 1 là ước của 6. Do 2x + 1 không chia hết cho 2 nên

TH1:  (Loại)

TH2:  (Thỏa mãn)

TH3:  (thỏa mãn)

TH4:  (Loại)

Vậy có hai cặp số nguyên thỏa mãn yêu cầu bài toán: (x; y) = (-2; -2); (x; y) = (0; 4)

Câu 2:

a) Điều kiện: 

Phương trình (1) tương đương với 

 (Nhận)
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Vậy phương trình đã cho có một nghiệm: x  5.

b) Hệ PT (1) tương đương với 

Đặt a = x + 1; b = 2y + 1 ta có hệ 

 (Thỏa mãn)

Vậy hệ phương trình đã cho có hai nghiệm: 

Câu 3:
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a) Ta có:  (vì tứ giác ABDE nội tiếp)

 (vì tứ giác AEHF nội tiếp)

Suy ra: (1)

Ta có: (2) (vì tứ giác BCEF nội tiếp)

Từ (1) và (2) suy ra EBD và EFH đồng dạng.

Do đó: 

b) Ta có:  (3) (vì AMC vuông tại M có đường cao ME)

Ta có: 

 (vì tứ giác BCEF nội tiếp)

Suy ra AEF và ABC đồng dạng.

Do đó: (4)

Từ (3) và (4) suy ra 

Lại có  nên ABN và ANF đồng dạng, suy ra 

Do đó N thuộc đường tròn đường kính AB, hay N thuộc đường tròn ngoại tiếp ABD.

Câu 4:

Vì M thuộc đường trung trực của đoạn thẳng DH và ADH vuông tại D nên
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(1)

Vì tứ giác CDHE nội tiếp nên (2)

Từ (1) và (2) suy ra 

Hơn nữa, cung bị chắn bởi dây DB là  nằm bên trong góc 

Vậy MD là tiếp tuyến của đường tròn ngoại tiếp tam giác BCD.

b) Ta có:  (vì MD là tiếp tuyến của đường tròn ngoại tiếp BCD)

Suy ra MPD và MDQ đồng dạng.

Do đó:  mà MD = MA nên 

Ta lại có:  nên PMA và AMQ đồng dạng, suy ra 

Do đó: 

c) 

(3)

Vì tứ giác BPFQ nội tiếp nên (4)

Từ (3) và (4) suy ra 
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Một cách khác chứng minh  như sau:

Ta có:  (Vì PQ // CD)

 (vì  là góc ngoài của tam giác BPQ)

 (ý b)

Câu 5:

a) Giả sử tồn tại số nguyên dương b để phương trình  có hai nghiệm nguyên 

Ta có: 

Vì b, p > 0 nên 

Vì p là số nguyên tố nguyên tố và  nên , hoặc 

Giả sử  

(1)

 (2) (với c 1, vì c  1 không thỏa mãn (1))

Ta có:  mà 

Do p là số nguyên tố nên c  1 = 1 hoặc c – 1 = p

+) Với c – 1 = 1 thì c = 2 thay vào (2) ta được b  4p.

Thử lại: phương trình  có nghiệm kép 
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+) Với c – 1 = p thì c = p + 1 thay vào (2) ta được 

Thử lại: phương trình  có hai nghiệm phân biệt 

Vậy b = 4p hoặc 

b) 

Xét 

Ta có: (1)

(2)

Cộng vế theo vế (1) và (2), ta được:

(3)

Đẳng thức xảy ra khi x = y.

Tương tự: (4)

Đẳng thức xảy ra khi y = z.

(5)

 Đẳng thức xảy ra khi x = z.

Cộng vế theo vế (3), (4) và (5), ta được:

Đẳng thức xảy ra khi x = y = z = 1.

Xét 

Ta có: 
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Ta lại có: 

(Áp dụng BĐT: )

Suy ra 

Đẳng thức xảy ra khi 

Do đó: 

P  3 xảy ra khi M  6 và N  3, hay x = y = z = 1. 

Vậy giá trị lớn nhất của P là 3, đạt được khi x = y = z = 1. 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TỈNH BÌNH ĐỊNH

ĐỀ CHÍNH THỨC

KÌ THI CHỌN HSG CẤP TỈNH
LỚP 9 THCS

KHÓA NGÀY 18 – 9 – 2024
Môn thi: TOÁN

Thời gian: 150 phút
(Không kể thời gian giao đề)

Bài 1: 

1. Cho a, b là hai số thực dương thỏa mãn 

Tính tổng .

2. Cho phương trình  (m là tham số). Tìm tất cả các số nguyên m để 
phương trình có nghiệm nguyên.

Bài 2:

1. Giải hệ phương trình 

2. Cho a, b, c là ba số dương. Chứng minh rằng:

Bài 3:

Tìm tất cả các nghiệm nguyên x, y của phương trình: 

Bài 4. (6,0 điểm)

Cho tam giác ABC nhọn nội tiếp đường tròn (O), tia phân giác trong AD (D thuộc cạnh BC) cắt đường tròn 
(O) tại E khác A. Đường tròn đường kính DE cắt lại đường tròn (O) tại điểm thứ hai là F. Gọi M, N lần lượt là 

                                                                 uigeli.xyz                                 Trang 107  



uigeli.xyz
trung điểm của các cạnh BC, CA. Vẽ các đường cao AK,CL của tam giác ABC, hai đường thẳng KL, MN cắt 
nhau tại T. Chứng minh rằng:

1. Bốn điểm K,T,C,N cùng thuộc một đường tròn và .

2. Ba điểm A, T, F thẳng hàng.

Bài 5. (1,5 điểm)

Người ta viết lên bảng dãy số . Mỗi lần xóa đi hai số bất kì x,y trên bảng và viết thêm số x
+ y + xy. Sau một số lần thực hiện như vậy thì trên bảng còn lại một số.

Tim số còn lại đó.

ĐÁP SỐ

Bài 1:

1. Với a, b > 0

Đặt . Ta có x > 0

Và 

Do x > 0 nên a + b = 1 + ab 

Với a = 1 thay vào (I) thì 

 mà b > 0 nên b = 1.

Tương tự với b = 1 thì a = 1.

Tóm lại a = b = 1.

Với a = b = 1 thì 

2. Trước hết 

Do đó phương trình luôn có nghiệm với mọi m

Giả sử tồn tại m = a (a thuộc Z) sao cho phương trình có nghiệm x = b (b thuộc Z)

Khi đó: 

Mà b thuộc Z nên 
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Do a thuộc Z nên 4a thuộc Z

Khi đó 

2b – 3 -5 -1 1 5
b -1 1 2 4
4a -8 0 -8 0
a -2 0 -2 0

Vậy các cặp số (a, b) cần tìm là (-2; -1), (0, 1),  và (-2, 2), (0; 4)

Tóm lại các số nguyên m cần tìm để phương trình có nghiệm nguyên là m = -2, m = 0.

Bài 2:

1. Với  hệ phương trình đã cho 

(Do )

Xét phương trình 

Tóm lại hệ có nghiệm duy nhất là (x; y) = (2; 1)

2. Với a, b, c > 0 ta có  trở thành

Theo bất đẳng thức AM – GM ta có:

Chứng minh tương tự, ta có (2)
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Và (3)

Cộng vế với vế của (1), (2), (3) ta có:

Mặt khác, ta cũng có:

Cộng vế với vế của (I) với (II) ta được:

Vậy (*) luôn đúng

Dấu “=” xảy ra 

Bài 3:

Với   ta có 

Xét các trường hợp:

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 
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6) 

Vậy các cặp số nguyên cần tìm là: 

Bài 4:

1. Do  (do AK, CL là đường cao của tam giác ABC)

Nên 

Do đó ALKC là tứ giác nội tiếp

Do đó  (do cùng bù với )

Hay (1)

Do M, N là trung điểm của BC, CA nên MN là đường trung bình của tam giác ABC

  MN // AB

Do đó (2)

Từ (1) và (2) suy ra (3) nên KNCT là tứ giác nội tiếp

Vì NL là trung tuyến của tam giác vuông ALC nên LN = NC = NA

Vì MN // AB; 

Xét tam giác NCL có MN là đường cao nên MN cũng là đường trung trực

Kết hợp (3) ta được 

Do đó: 

Do đó:  mà LN = NA nên 
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Kết hợp 

Do đó 

Mặt khác   (5) do MN // AB

Từ (4) và (5) suy ra 

2. theo câu 1) 

Do đó 

Nên O, M, E thẳng hàng (cùng thuộc trung trực của BC)

Kẻ đường kính EU của đường tròn (O)

Gọi V là tâm của đường tròn đường kính DE

Ta có: 

Và U, D, F thẳng hàng

Xét đường tròn (O) có (6)

Ta có:  do đó tứ giác AUDM nội tiếp

(7)

Theo câu 1)  mà (8)

Từ (6), (7), (8) ta được 

Lại thuộc cùng nửa mặt phẳng bờ AE nên FA trùng FT

Do đó ba điểm A, T, F thẳng hàng.

Bài 5:

Xét dãy số: 

Ta thấy: 

= n + 1
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Đặt 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH
PHƯỚC

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

KỲ THI CHỌN HSG CẤP TỈNH CẤP
THCS THEO CHƯƠNG TRÌNH GDPT

NĂM 2018
Năm học 2024-2025

MÔN THI: TOÁN HỌC
Thời gian làm bài: 150’ ,không kể thời gian phát

đề
Ngày thi: 22/10/2024

Câu 1. (5.0 Điểm)

1. Cho biểu thức: 

a) Tìm điều kiện xác định của  để biểu thức A có nghĩa và rút gọn biểu 

thức .

b) Tìm giá trị của  để biểu thức  là một số tự nhiên.

c) Tìm giá trị của  để biểu thức  đạt giá trị nhỏ nhất.

2. Cho đa thức . Hãy tính giá trị của đa thức  khi giá trị của

.

3. Cho ba số thực , , . Hãy chứng minh bất đẳng thức .
Câu 2. (5.0 Điểm)
1. Giải các phương trình sau:

a) .

b) .

2. Giải hệ phương trình: .
3. Nhân dịp ngày 20 tháng 10 năm 2024 là ngày lễ kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam, các
bạn nam trong lớp 9A1 đã góp tiền với nhau mua tặng các bạn nữ và cô giáo viên chủ
nhiệm mỗi người một túi hoa hồng tri ân trị giá 20 000 nghìn.Sau đó thống kê lại thì số
tiền mua hoa là 360 000 nghìn tất cả (Tất cả các bạn nam đều góp tiền).Tính sĩ số lớp
9A1.
4. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy gọi các điểm A và  B lần lượt là tọa độ giao điểm của

đường thẳng với trục hoành và trục tung.Tính diện tích tam giác .
Câu 3. (5.0 Điểm)
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Cho đường tròn  có đường kính , dây cung  vuông góc với  
tại H. Gọi  là điểm trên đường thẳng  và nằm ngoài đường tròn,  cắt đường 
tròn tại điểm .

Chứng minh rằng:

a) .
b) ∽ .
c) Khi thay đổi trên  thì tích không đổi. Tính tích đó khi 
là trung điểm của .

Câu 4. (2.0 Điểm)
4.1. Thả 10 chiếc đinh không thấm nước có kích thước như hình dưới đây vào một cốc
thủy tinh có chứa nước. Đinh chìm hẳn xuống nước và nước trong cốc không bị tràn ra
ngoài. Hỏi thể tích nước trong cốc tăng thêm bao nhiêu ml?

4.2. Nhóm học sinh tình nguyện khối 9 của một trường trung học cơ sở có 5 bạn.Trong đó
có 2 bạn nam là: Quý;Việt và 3 bạn nữ là: An;Châu;Hương. Chọn ngẫu nhiên ba bạn
trong nhóm đó  để tham gia hoạt động tình nguyện của trường:

a) Liệt kê các kết quả có thể xảy ra của phép thử trên. Có tất cả bao nhiêu
kết quả có thể xảy ra?
b) Gọi x là xác suất của biến cố A: “3 bạn được chọn ra không qua hai bạn
nữ”. Gọi y là xác suất của biến cố B: “3 bạn được chọn ra có cả nam và
nữ”. So sánh x và y.

Câu 5. (3.0 Điểm)

5.1. Tìm tất cả các cặp số nguyên  thỏa mãn .
5.2. Cho các số , ,  là các số nguyên. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức sau:

.
--- HẾT ---

Giám thị không giải thích gì thêm!

Và thí sinh không được sử dụng tài liệu (mọi hình thức) và sử dụng máy tính bỏ túi.

Họ và tên thí sinh:.................................................................................................................................

Số báo danh: .........................................................................................................................................
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